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Đọc Khoa-Hoe nhiều bạn không khỏi ngạc nhiên khi thấy các 
cây-bút cử vớ-vain đi tìm chữ ở đầu đâu mặc dầu là mình đã có 
tiếng dùng rồi. Các bạn tự hỏi sao không gọi ngay khinh-khi, 
qưỡng-khi, đam-khí, thước lại phải đặt thêm những chữ ngô-nghê 
hy-drô (hay hyt rô), Õc-xy-giên, nif-tơ, mét cùng là bao nhiên chữ 
khác nữa nó làm cho độc-giả chẳng được lợi gì hơn là thêm mệt 
-Ôở và các bạn tự hỏi: họ muốn dẫu ta đi đến đâu? Bạn thành 
hoài-nghi vì bao giờ những điều mập mờ cũng đáng ngờ. — 

Nhưng các bạn cứ kiên-tâm, và cõ hiều họ một chút. Đặt-là D chữ 
mới không phải chỉ cốt sao cho có tiếng gọi là đủ. Không, các dụng- 
møữ đặt lập ra phải theo vìi điều lệ bỏ buộc và nhất là phải ý-nh1, 

Thi-dụ đo lường chiều giải ta vẫn có từ xưa một khí cụ gọi là 
thước, nhưng tới khi văn-minh Âu-châu tràn sa nợ ta quen dùng một 
thứ thước khác, ta dành phải phân biệt thước la và thước tây: 
Cái tiện thời rõ rệt nhưng còn thứ nào đúng hơn chưa chắc (vì đầu 
lại có sự ăn hợp đúng: thước ta là 4U phân thước tây?) Nhưng 
tiếng thước-lây, thước ta chỉ dùng trong sự thông-thường được ' 
thôi tới khi viết sách ta gặp một trồ-ngại là tuy nói hai mươi 
thước tây lại viết 20" thế nên nhiều người dùng luôn mét; (theo 
tiếng pháp (mèẻtre) chỉ thư ức tây, để XIẾI đọc không khá: e gì nhau, 
và khi ta viết 20" ta hiều ngay là 20 mét (hai mươi thước tây). 
Đùng tiếng mét ta có được ngay ký hiệu m. Các bạn bề sao 
không gọi là thước tây và thước ta và lấy ký hiệu T (thước tây) 
và t (thước ta). Còn gì hơn, nếu dùng được toàn tiếng mẹ đẻ của 
chúng ta, nhưng nếu ta tự nhận là còn thiếu kém thời phái 
vay mượn và chủng ta còn vay mượn nhiều nữa, nhiều lắm... 

Các bạn thấy đặt lập dụng ngữ gặp một bước khó-khăn đầu 
tiên là làm sao cho có ký hiệu thông dụng và dê hiểu. Cũng 
vì một lễ ấy bao chữ đã có: dưỡng-khí, khinh-khí, đạm-khií, 
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lam khí ta đành lòng phải hy-sinh (hy-sinh có lợi chăng, sau tôi 
sẽ nỏi tới) vì công-lệ quốc-liên đặt ký hiệu là O, H,N, Cl nên ta 
phải buộc lòng dịch âm chữ pháp Hydrogène—Hy-drô (hay HytL rô). 
Oxygène— Ốc-xy giên; Nitrogene =Nit-tơ; Chlore = Cơ-lo... Nhưng 
dch âm có khi lại không làm ta được hài lòng hẳn như manga- 
nèse-ký hiệu Mn viết Măng gan; magnésium ký hiệu Mg viết Ma-nhê 
thời thật là hoàn toàn trải ngược vì fa sẽ nhân nhầm Mn là Ma- 
nhê và Mø là Măng (ran. Không những thế, lối ấy còn làm ta mất cả 
ký hiệu như cerium, cœsium, eadmium, thorium kỷ hiệu là ce, c3; 
cd, th nếu dịch âm la: xẻ-ri-om, xê-di-om, eát-mi, tô-ri-om thời còn 
đâu nữa. Đành phải viết ép cé-riom, eésiom nhưng sẽ đọc, ra sao. 
Vi thế nhiều người nghĩ nên cai- -tạo quốc ngữ Ì thật oái-oăm chưa. 

Xem thể dich-âm cũng phải có nhiều điều bó-buộc chứ không 
phải cứ dịch bừa, xin các bạn nên chủ-ý khi viết đừng đề độc giả 
phai bỡ-ngỡ nhất là khi ta giữ trách nhiệm « hướng đạo › chẳng 
nhẽ cứ liều nhàm-mắt đưa chân. Không, ta phải tự “hiểu, tự tin; 
người theo ta mới hiều và tỉn ở ta được. 


lý-hiệu là cä một chương-trình Khoa-học, nhất là về toả»- 
học, hóa học. và có liên-lạc ch: ặt chế với dụng ngữ. Thí-dụ khi ta 
dùng tiếng mét của pháp và lấy ký hiệu là M ta có nên dùng các ký. 
hiệu. khác cm, di, mm (tắc, Phòp li) của mét hay ta cử dùng 
tăc-mẻt, phân-mét và li-mét và lấy. ký hiệu Lm, pm, lm cả về các 
nhằn-vị ({multiples) thập-mét, bách mét, thiên mét rồi ta phải đặt: 
lấy các ký hiệu ăn hợp và có lý. Nhưng thiên mét (một ngàn thước 
tây) lại gọi là cây-số và ký hiệu là lm (theo chữ pháp lo 
Metre) thật lkhỏ nghĩ vì các liếng dùng vào các nhân vị cùng 
phản-vị của mét sẽ dùng cả trong bộ hệ 'đo- lường dụng mét (sys- 
tèine méẻtriqøe). Ta có gọi tắc gam, phân gam, ly gam. và tác lIL, 
TH lft, lí IÝt không. Định đoạt rất khó, chứ không thế nào hấp- 
lap vội vàng được. Như muốn có ký hiệu Em (ngân mel) lôi 
cỏ lần nghĩ nên gọi là kây-mét (theo chữ câyv-số, và viết k thay 
bì; nhưng trong miền nam lại gọi cân la kí và như vậy ký-hiện 
kí øam kơ có rồi, và chứ kí (tiếng Tắt của kilo) có thề dùng vào ki- 
mét (km), kí-lit (kl). Đó là mới nói trong một phạm-vị rất nhỏ 
hẹp, còn rộng ra không biết sẽ lủng túng đến thể nào. Các bạn 
thấy rõ là trong Khoa- học CÓ những. giây liên-lạc rất rộng, chẳng 
khác ơì giầy thần kinh trong người hơi chạm vào một nơi là 
vang-động cả toàn-thê. BHứt giây động rừng là thể đỏ. 

Đặt lập dụng ngữ cần phải hiều biết các mối liênlạc ấy 
mới ơit vững được thuật lối của mình. : 

Đến đây ai cũng nghĩ là nên có những ký-hiệu riêng của mình. 
Như chiêu Cao; chiều Giài, chiêu H lông, “chiều Năm, bề Mặt, Khối 
lấy ký hiệu là €,G,, N,M và K, rồi đấy ta sẽ có các bình-toán. 

— a) Về hình chữ nhát: 1) M—=C><<NÑ (bề mặt là nhân số 
chiều cao với chiều năm) hay 23) M—=G6><R (bề mặt là nhân. 
số chiều giài với chiều rộng). 
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— b) Về khối một hộp phấn: K —= C < Œ ><R (khối là nhân 
số chiều cao với chiều giài và chiều rộng). | 


—c) Về tốc-lực: T = TẾ: (Tốc-lực là phân-số của Quãng 
đi cho thời giờ dùng đến) v. v.. 

Bảy chỉ là vài thi-dụ nhỏ các họe-giả nên xem-xét kỹ lưỡng 
Sa các ký-hiệu được công-nhận hoàn toàn. Vì thế tôi đã nói 

” hiệu là cả một chương-trình RKhhoa-học 

Các bạn thấy ký hiệu chẳng có gì lạ, chỉ là tiếng viết tắt dùng 
khỏi-tư (initiales), chiều giải Gì chiều cao Ö, chiều nằm N cũng 
như các tên ký dưới các thục các bảo ; các độc ơia báo khoa-hoe ai 
còn lạ HA H; ĐPT; N.N.K; NXN vân vàn... Nếu quen thời hiểu nơayv 
không nhầm lần vì khởi tự dễ làm ta nhớ lắm, Những ký-hiệu ấy 
xin gọi là các thứo-danh (tên thấu, tên ch về toán hoc và các khoa 
có liên lac hỏa-học, vàt-lý cơ-lý v. v... ta thấy đầy dầy những thảo 
danh; thảo danh rất cần cho các nhà bác học, vì eó khi chỉ trông qua 
các hình-toän là hiểu ngay lý thuyết ra sao, thật như lời ông Nguy 
mhư Routim, đó là một thể giới - ngữ, thể giới - ngữ của các nha 
bác học và của tất cả mọi người, vì chúng ta quen với nỏ quả rồi nên 
thường không đề ý tới: Xem thế các bạn thấy không cóøi là khó cả. 
Thật vậy, khoa học chỉ là bao cái đơn sơ, dê hiều họp lại, sau 
mới dần đần thêm phiên-phức cao-siêu. 

Eỷ hiệu có cần phải là thảo-danh không ? như trong bằng sơ chất 
của pháp các bạn thấy mercure không viết Me mà lai dùng Hg.or 
lại dùng Âu v. v.:. như vậy là nghĩa làm sao? Tuy bề ngoài đó không 
phải là thảo-danh nhưng chính. ;ân là thảo-danh, thảo-danh những 
chữ khác, tiếng la-tĩnh Hydragyrum, Aurum. Như vậy cỏ thê cho là 
ký hiệu một đường, tên gọi một nẻo không cần dinh d dàng được 
chăng, Tôi cũng tự hồi vậy Vì bao nước dùng kỳ hiệu quốc liên về 
hóa-học họ sẽ không hiệu kỳ hiện như người pháp và Øọi la tháo- 
danh dược, đó chỉ là những ký hiệu, thiếo nghĩa chính của chữ ấy 
ta có thê theo vậy mà gọi là sắt viết Fe; dưỡng khí viết O, thủu 
ngân viết Hụ v. v.. . Nhưng ký hiệu cốt đề giúp trí nhở cho ta giờ 
lại làm bối rối thêm, tai hại thay. Hay ta theo người Pháp có hai ký 
hiệu, một là thảo- danh chữ nước nhà một lä theo công lệ quốc liên 
azole và nitrogène của pháp cũng là một chất, có hai tên và hai ký 
hiệu Àz, N(tuy vần là thảo-danh cä). Đối với ta lối này có lẽ rất phiền 
phứe khỏ chịu. Định đoạt rasao thật khó nghĩ. Đứng ngoài bạn tưởng 
dễ lắm, nhưng khi bắt tav vào việc mới thấy cái KHó=kliäu bối-rối. “ 

Đãy là dụng- ngữ cần phải eó ký- hiệu, các bạn viết khoa: học 
nên chú ý và ngâm nghĩ, nhất là về toán Học và các khoa có liên- 
can tới toán học. 

Sau đây tôi xin nói là. dụng ngữ phải Ýý-nhị cái ý-nh] này rất 
rộng rãi, về hình thức, về công dụng, về màu sắc, về liên lạc và 
bao thứ khác nhưng cốt-ý là chỉ đê cho khi nói, dùng tới mình có 
thê mưỡng tưởng tới sơ qua và hiều được đôi chút, được tỷ nao 
hay lý ấy. 
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Trước hết là ý-nhị đặc tính riêng của từng tiếng nói, không 
nước nào giống nước nào, ý nhị về khuôn thanh của nguồn gốc chữ 
nước nhà, ông Trần cảnh Hảo và ông Phan khắc Khoan đã nói tới 
nhưng các ý-nhị tuyệt-diệu ấy cao-xiêu quả chủng ta chỉ biết phần 
vi học xét thâm thúy được thôi chưa chắc đã theo tao nên được 
chút gì. Lối của ông Đặng văn Dư xu hưởng về lối ấy, xu hưởng 
sớt qua thôi, còn kết quả ra sao chưa rõ cần phải lâu dài và cố 
gắng nhiều lắm mới đạt được. Có chữ Bai thuận và hoàn toàn nhất 
vì khi ta đọc lên ta thấy sơ qua ý~nhị ở Bên tai ý-nhị này có lẽ lại 
chỉ là ở lối ghép dặt chữ thỏi chứ không hẳn ở khuôn thanh. Khuôn 
thanh em thế đủ rõ cao xiêu bao nhiêu, và chắc không giúp che 
ta thêm được mấy. Nhưng học xet đến không phải là uông công. 

Hồi đến ý-nhị ở hình thức, mầu sắc. đó là lúc trí ö€ nhân loại 
mới bắt đầu suy sét xo sánh, ý-nh] thật là mộc mạc đơn giản, theœ 
lối ấy mà ta có những chữ: hình chữ nhật, khối kim tự, hìr h nón, 
xương bánh chè, gò má, mô ác, mắt cả, xương ống, đá hoa, hồng 
hoàng, chư xa, v. v... Lối này rất thịnh hành ở những xưởng thợ; 
nghĩa là chỗ nhiều những tâm hôn mộc mạc chất phác không cần 
hiểu cao xa, vì vậy ởng Lê vần Siêu nói nên thu nhặt các tiếng họ, 
bất kỳ nói, đặt ra. Nhưng tôi nghĩ công việc than nhất chẳng được 
mấy vì ý nghĩa lắm khi nó vu vơ như tiếng con chó, con cóc, con rủa, 
đầu sư tử, đầu bò thành ra khỏ mà thông dụng được, tuy rằng 
cũng có ít chữ rất ý-nhị như cưa, rữa, đuôi chuột, vĩ lờ, hàn sì V. V... 

Theo công dụng đặt cñng-có lắm chữ hay: Nhưng khoa học 
nay đi đã rất xa không thể nào hoàn toàn theo các lối trên, ta 
phải dùng đến lối thần riệu của trí óc là ghép đặt theo ý nghĩa 
liên lạc của những tài liệu đã có sẵn; đây tôi xin phân biệt hai 
lối đặt lấy: lới thường dân và lối trí thức. 

Lối thường dân dụa vào cái thuật lối trên đã nói cốt lấy ý- 
nhị sơ qua ở bề ngoài, và vì nay các dân lộc tiếp súc luôn ta 
cần phải thêm vào lối dịch âm Lối này sẽ mang cho la những 
thứ chưa từng thấy có va nhiều khi không cần ý-nhị, vì thế lối 
này chỉ dùng vào các tiếng thông hường cà phẻ, củi dìa, pin, sô- 
cô-la, va ni kem, gôm v. v... Những tiếng này được người ta dùng 
ngay và đọc nói không ngượng nghịu, còn như khi nói hýt rô, ðœ 
sy giên, ta e-dè và như sắp phạm tội øiì. Ấy cũng vì ta còn muốn 
cho chữ nói ý-nh]. Sau những chữ cà phẻ, va nỉ kem, gôm ta không 
thấy có gì là bí hiềm vì vật nó sờ sờ ra đó, còn những chữ hýt rô 
a-cit còn gợi cho la tính tò mò tìm biết sâu xa hơn vậy dịch àm 
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cũng phải tùy chỗ và cũug có nhiều điều bỏ buộc chứ không cầu 
| thả cho xong thôi được. Lối dịch âm này rất cần về tên gọi các 
H nước, sông, núi, trong địa dư, can chỉ phải theo tầu, nếu ta làm hơn 
được họ ; đọc 5i-bê-rI, ]Ja-va, Egýp có lẽ thuận hơn là tây-bá-lợi-á 
øia-oa, ai-cập... tuy phiên ta vẫn giữ những chữ đã được công nhận 
Luân-Đôn Dan-Mach Nữu-ươc v. v... Còn lên người, tôi nghĩ rên đề 
y nguyên và nên chua lối đọc ở cạnh: Louis (lu y) Berthelot (bée tơ- 
lô) Platon (p'la-tông) v. v... 

| Dich-âm là một công việc cần phải suy sét, vì lắm khi nỏ làm cho ta 
sai ca ý định, là ý-nhị của dụng ngữ thường bị hi-sinh; trên tôi đã 
| nói vì công lề cần có ký hiện H,O, Ñ,ClI mà phải gọi hyt-rô, ðc sy giên, 
| Ni tơ cơ lo thay vào những chữ đầy ý-nhị khinh khi, dưỡng khí, đạm 
khi, lam khi vì những chữ này còn cho ta biết đó là một chất khi nhẹ 
(khinh); cần cho sự sinh đường ; không mùi vị, nhạt (đạm); mầu lam. 
| 


Nếu ta b ết là ý~nhjị cần hơn ký hiện thời dủ rõ ta nhầm biết baol 
Nói tới đây tôi không khói nehï đến người việt-nam đầu tiên, 
tìm cách giải-tboát vòng nô-lệ văn-học, chắc các bạn nhớ ngay là 
Hàn-Thuyên; phải chính ông ấy đã đặt ra chữ nôm để không phải 
dùng chữ hán nữa; nhưng tiếc thay ông không đạt được mục đích 
vì ông ai dùng chữ hán đề đặt chữ nôm, vì VậY muốn hiều ehữ nôm 
phải khá chữ hán nên chữ nôm khó phổ thông; dá Hàn-thuyên 
| nghĩ thâm thúy hơn, có lẽ trình độ học của chúng ta hơn thế này nhiều 
_ và biết đầu ông ấy lại không nghĩ ra được các chữ cái hiện dùng! 
Í Ấy lối dịch àm của chúng ta nay cũng không khác øì chữ nôm 
| | với chữ hán, nếu dùng nhiều tiếng dịch âm quả cỏ l người học p dải 
Ỉ thâm hiều chữ pháp mới hiều được câu viết việt-nam ! 
lÍ Như thế, không bỏ hẳn các lối đã nói trên ta tìm đến Tnột lối 
lÌ khác, rộng và hợp lý hơn, đó là lối trí-thức. Tiếng nước nào cũng 
| có những căn bản riêng và tiến bộ về tiếng nói đều ở sự ghép ‹ đặt 
| khẻo léo ở các căn bến ä ấy ra. Tiếnø-pháp là biêu-hiệu một thứ tiếng 
đặt lập có khuôn-phép và rất ý-nh], đặp lập ay không những lấy ở 
căn-bản chữ pháp cô sưa mà lại còn dùng các cỗ ngữ la-tinh, hi-lạp 
| cùng là it nhiều ngoai-ngữ khac; tiếng Anh, Đức, Ý và hầu hết tiếng 
các nước bên Âu châu giờ đặt lập cũng theo một khuôn-khô chép 
| 


theo đỏ. Bây giò ta nghĩ đặt lập chữ mới còn theo đâu hơn, theo 


iền) vì nền bản 


thói chữ không mượn hẳn (suy vẫn phải mượn ít nhiềt 


| 

| tiếng pháp khác mà nền bản chữ việt khác nhưng - đều ì u có thê ý-nhị 
_ như nhau được cả, nhất là ta lại có một cô ngữ chữ hán, chữ dùng 
l của cả Đai-ÁÄ-đông ngày nay, 


KÝ HIỂU YÀ DỰNG NGỮ 


Những bậc đàn anh ta Tàu và Nhật đã đi trước ta được những 
bước khá giài, ta phải nối gót theo. Tuy vậy không phải theo mờ 
quảng vì ta có thê kip và vượt hơn được nếu ta có tài thật sự. Nào 
đâu những con rồng cháu tiên từ xưa vần không chịu kém ai nay 
thử ra công làm việc; nhất là về hỏa-họe Tầu còn rối beng, Nhật phải 
dịch-âm, nếu chúng ta tìm thấy một dụng ngữ hay đáng, cho họ phục 
theo thời vẻ vang cho nước nhà biết bao. 

Tôi xin lấy một thí-du: A/cool isobutht que Nhật dịch là i-xo- 
bư-ti-rư a-rư-eo-o-rư, và Tầu cũng dịch ầm gần thể, hỏi. ta cỏ làm 
hơn được không, tôi xin quả-quyết là có: 

AIleool ta gọi là rượu, nhưag cững còn gọi là cồn một chất rượu 

gần nguyên chất dùng thấp đèn, chạy máy Vậy aleool (chimiquement 
ĐhrlanU 6 gọoì là eồn; còn rượu đề chỉ cồn chộn với nước và các chất 
khác nghĩa là eác thứ đề uống ủ men cỏ it nhiều côn. 

Isobuthylique có hai phần tử so và buthule: 

1) iso dùng đề phân biệt chất này với alecool buthylique, hai chất 
cùng một hội hữu (composition) nghĩa là cùng có một sỐ sơ chất, 
phản lượng hệt nhau, nhưng toàn thê khai-đan (formule dévelop pée) 
khác nhau, cùng là cách làm ra và tư chất cũng khác nhan, ¡So đây 
nghĩa là cùng, đồng đẳng. 

2) Buthu1e là bắn cần chất butane nghĩa là một đoàn chất than 
và khinh khí cùng loạt méthane, thane, propane butane, pentane, 
hextane, oetanev.v.. các chất đặt tên theo số nguyên-tử than (e) có ở 
trong; tôi định gọi là nguyên thán, lưỡng thán, tạm thản, tử thắn, 
ngữ thảnv.v. w còa các bản căn méthyle, éthyle, propyle, buthyle, 
theo vần tyle của pháp gọi là nguyên-tín, lưỡag-tín, tam-tin, tử-tin, 

. Butyle gọi là tứ-tín. 

Gồm eä trên Aleool isobuthylique sẽ gọi là cồn đồng-tứ-tín. 
Chữ này vừa theo lối thường dân vừa theo lối trí thức kết thành và 
rất ý-nhị. Đọc dến ta thấy ngang ý của chữ tử, chữ đồng như trong 
tiếng pháp, còn trong chữ của nhật i-xo-bư-ti-rư-a-rw:eo-o-rư nào 
đâu thấy (ấy là nói theo các bản căn chữ nhật chính thức!) 
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Cùng các Đạc-LJ: Các ngài muốn lấy bao nhiêu số xin cho 


biết ngay tử bây giờ 
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Tiếp theo câu chuyện đi sang cáe vị hành-tỉnh hôm nọ, chúng 
ta sẽ xem xét hôm nay thử người ta có thể sống còn trên những thế 
giới mới ấy không, nếu một ngày kia Khoa-học cho ta kế-hoach 
chuyển lên trên ấy. 

Đi đôi với vẫn-đề ấy, lại còn câu hồi ở trên các vị hành-tỉnh hiện 
giờ có thê có người ở không, hơặc cỏ những giống vàt sinh-sẵn hoạt- 
động tương tự người ta khòng? Vấn-đề này hiện nay rất khó giải 
được tĩnh-tường. Giáo-sư Nguyễn- thủc-Hào trong bài gần đây đã bày 
tö những điều ta biết về một vị hành-tỉnh : Hồa-tinh. T1 a trông thí-dụ 
ấy đủ rổ những nỗi khỏ khăn trong sự xét đoản. Ta lai cỏ thể tưởng- 
tượng. có những giống vật kỳ dị khác hẳn những giống ta biết ở quả- 
đất này, thân- hình bằng những chất kháe thường, eó thểsinh tồn trong 
những trường-hợp đặc-biệt. Nhưng đỏ lại là chuyện khó kiểm tra. 

Trong bài này, chúng ta sẽ chỉ xét đoản xem thử trung-gi: an của 
các vị hành-tỉnh mà ta biết có thề nuôi sống được những giống siuh- 
vật giống người ta không. Hoặc nói hẹp hơn, nếu chúng ta có cách 
lên trên ấy dê dàng, liệu chúng ta có thề sống được như ta sống ở 
quả-đất này không. 

1: — Những điều kiện tối thiều cho sự sinh-hoạt 

a) Độ-nóng. — Các giống sinh-vật sống ở quả-đất ta, dù là thuộc 
loại thảo-mộc hay loài eầm-thú, thảy điều có những thân hình bằng 
những chất hửn-cơ, vừa phức-tạp, vừa mảnh đẻ vô cùng. : 

Nếu độ-nóng cao quả 40 là phần nhiều các chất ấy đã bắt đầu 
giải ly ra. Vì thế không cỏ giống sinh-vật nào, từ các giống to lớn 
hoàn toàn, cho đến các thử sinh-trùng tối đơn-sơ, mà có thể thắng 
nội một độ nóng quá cao. Ai cững biết cách giết vi-trùng triệt-đề là 
cách đun nóng quá 100 độ. 

Chính ở quả-đất ta, không chắc gì sự sinh-hoạt đã thực-hiện 
được lúc mà độ nóng đang còn quả 49, 45 độ. Các giống sinh-vật có 
thê đồmg-hóa đềchịu đựng được những khì hậu quả lạnh. Nhưng nếu 
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độ nóng xuống Hới số không, thì các giống ấy cũng mất hắn những 
inh-cách sinh-hoạt, hết to lớn, thôi sinh-sẵn. Cũng vì vậy mà ở miền 


cực-giới rất ít giống sinh-vật, cũng như ở chóp các ngọn núi cao. 
Họa chăng có một ít giống hoặc sống ở dưới nước dưới bề, đề có thê 
tìm kiếm ở đáy nước những độ nóng ôn-hòa hơn. Nhưng dù sao, 
độ-nóng thấp lạuh quá, lúc nào CHHG kém bớt sức sinh-hoạt; các 
giống sinh-vật phải ở một hoàn- cảnh giở sống giở chết, chìm lịm trong 
một giấc ngủ mơ màng nặng trĩu như giống cu-Ìly ngủ cả mùa đông. 

Vậy thì nếu đo độ-nóng của một hành-tinh mà ta thấy cao quả 
độ-nóng của quả-đất ta nhiều lắm, thì ta phải chắc chằn rẳng các 
giống- vậ( của quả-đất ta không thê nào sống trên ấy được. Trái lại 
nếu độ-nóng thấp lắm, thì dù rằng sự sinh-hoat khó khăn, nhưng ta 
cũng có thể tin rằng trên ấy cũng có một thời-kỳ có loài sống sinh- 
sản trên ấy được. 

b) Sức ép. — Có lẽ không quan hệ mấy. Vì như chúng ta vẫn 
biết, có rất nhiều thứ cá sống dưới tận đáy biện, chịu những sức- 
ép bằng trăm, nghìn sức ép của không-khí ta. Và trải lại cũng CÓ 
rất nhiều giống chim, giống cây có thê sống đương nhiên trông 
những không-khí rất thưa loãng bằng một nửa, hoặc một phần 
mười không-khi ở mặt đất. Ấy là các giống hậu-điều, hằng năm di- 
trú từ miền này sang miền khác cách nhau mấy vạn cây số, toàn 
bay trên lừng cao ngất. 

©) Trung gian. — Dù là cày cối hay cầm thú, các giống sinh 
vật đều sống trong một trung-gian nhất định, nếu thay đồi thì có. 
ảnh-hưởng rất sâu xa đến sự sống còn. Có giống thì sống trong 
nước, hút không-khi đã hòa trong ấy. Có giống thì sống trên cạn; 
hit ốc-xy của không trung. 

Theo những điều khảm xét của các nhà cö-sinh học thì hình 
như ốc-xy (dưỡng-khí) không cần thiết bằng nước. Như xưa kia, 
lúc cuộc sinh hoạt mới nhóm nở trên mặt quả-đất thì đầu tiên 
thực hiện ở dưới bề, rồi sau mới lan dần lên mặt đất. Và hình như 
sau này vì có giống sinli-vật trên mặt đất, hô-hấp không-khi, biến 
cải ra thành mới có ốc-xy. 

Dù sao, người ta đã thí-nghiệm và biết rằng có nhiều giống có 
thể sống được trong một trung gian thiếu ốc-xy, nhưng không có 
giống nào chiu được một trung gian thiếu nước. Hạt giống gì mà đề 
ở đất khô cũng không thềmọe mầm được; và đề khô lắm thì nếu không 
chết hẳn, các loài sinh~vật cũng lim đi, giống như lúc bị giá rẻt quá. 

Trong những chất khi cần dùng cho sinh-hoạt, ngoài ốc-xy ra 


ánh sáng mắt ta trông thấy, các vị tỉnh ấy dọi một thứ quang- tuyến 
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còn thán-khí nữa, rất cần cho các loài thảo-mộc, nhưng chỉ một tỷ- 
lệ rất it cïng đủ. Trái lại, có những chất khí rất có hai cho sự sinh- 
hoạt, như eơ-Ìlo (lục khí) ốc-xýt các-bon, a-mô-ni-ae, 

Nói tóm lại, muốn biết chúng ta có thể sống trên một vị-hành- 
tính nào được hay khòng, chúng ta phải cần biết độ nóng ở đấy 
bao nhiêu, và trên ấy có nướe lay không. Những điều Ấy, hiện nay 
Khoa-Học đã có thê biết được ít nhiều, nhờ mấy phương- -pháp khảo- 
cứn rất tỉnh-xảo sau này. 


2: — Phương-pháp khảo~eứu 
A) Ö2 độ nóng. — Ai cũng biết sở dĩ chúng ta trông m5 được 
các vị hành-tĩnh là vì ánh sáng nó chiếu xuống ta. Ánh sáng ấy một 
phần lớn của mặt trời chiếu đến mặt tỉnh và dọi lại. Nhưng ngoài 


đặc-biệt gọi là xìch ngoại-tuyến. Kề ra thì đó cũng chẳng phải là 
một đặc-tíỉnh của các vị hành-tỉnh mà thôi đâu, vì cứ lệ thường 
thì phàm chất gì mà độ nóng cao trên số không tuyệt đối (độ 275 
dưới độ không của xich-độ thông thường) thấy đều phát quang- 
tuyến. Những quang- tuyến ấy đều thuộc vào một loại tất cả, loại 
‹ quang-tuyển điện từ-khí» mà Khoa-học đã khảo biết rằng nó là 
một làn sóng truyền lan trong một trung gian đặc-biệt gọi là s te. Và 
cũng như cái làn sóng, ta có thê phận biệt từng ngọn sóng tiếp 
tục nối nhau mà truyền đi: hai ngọn sóng cách nhau rất đều, chỗ 
cách ấy ta gọi là «chiều dài làn sónø». 

Trong ánh sáng của một vật-chất nào phát ra cũng cỏ rất nh 
làn sóng chiêu dài rất hồốn-tap, nhưng đều tảp-trung chung-qt L HÌN 
một chiều dài trung bình. Ghất nóng độ 5001, thì chiều dải trung 
bình ở đoan 1 3, (đọc là muy và bằng một một phần. S Aình nh 
một . và ánh sáng có chiều đồ sầm như dáng than Ì hỏng.. 
sáng của đèn (800-100U°) thì chiều dài trung-bình ở đoạn 0ÑSŠv ìn àu 
ánh sảng còn hơi vàng. Đến ảnh sáng của mặt trời (6000: )thì giản ‹ dài 
trung bình ở đoạn 0ã và mấu trắng bạch. Đến các chất nguội như các 
vị hành tính thì quang tuyến phát ra đều chiều dàiquả 058, HH là 
quá chiều dài của làn sóng đỏ, vì thế ta mới gọi là ngoại xích tuyế: 

Mắt không trông thấy được, cố nhiên là Khoa học dùng nhềrz 
thứ máy điện đề đo lực phát ra. 

Vậy thì phản-sắc ánh-sáng của vị hành tỉnh vớ xuống chúng ta 
sẽ thấy chia ra hai loại: một loại thì chiều đài trung bình ở đoạn 0 
tức là ánh sáng của mặt trời dọi lại, còn một nhện thi chiều Hài 
trung bình cao hơn, tức là phần quang-tuyến đặc biệt của hành 
tính. Do chiều dài trung bình ấy, thì Khoa-họe có thê đoán được độ 
nóng của vị hành tỉnh. 
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b) Phản-tích khỏng-khí hành-tinh. Phép phàn-tích này khác hẳn 
phép hóa học phân tích, vì nhà khoa học không có lấy được một tỉ 
gì của ch¡t phải phân tích cả, Chỉ nhờ nơi ảnh sánh của vị hành 
tỉnh chiếu ra mà thôi. 


Đại e *ương của phương pháp phản tích ấy như sau này : nếu ta 
phân sắc ánh-sáng của mặt Trới ta sẽ thấy ánh sảng ấy phân. tích 
ra thành-vô số ánh-sáng (hay quang tuyến) khác nhau vì màu si từ 
sắc đó đến sắc vàng, xanh, tím, tức là những sắc ta thường thấy 
trên cầu vồng. nhưng nếu xét kỷ bức đö phản quang trong những 
máy phân quang rat tỉnh ví, chúng ta sẽ thấy có nhiều øach đen tỏ 
rằng trong ảnh sáng cúa mặt Trời có thiếu nhiều quang-tuyến. Xhoa= 


học đã biết rõ rằng nhữag quang-tuyến thiếu ấy là do không khi 
của mặt Trời, hoặc của quả-đất ta đã hút mất. Mà mỗi chất chỉ hút 
eó mấy quangtuyến thanh thứ bâygiờ nếu biết dược những quang tuyến 
nào bị hút mất, nhà Khoa-hoe eó thê đoánra bị hút vì chất khì gì. Đó là 
phương pháp phân-tíeh rất kỳ lạ, rât tỉnh-vi, gọi là phương-pháp phân 
tích bằng quang đồ. 

Vậy thì muốn biết trên một hành-tinh có không kui hay không và 
tronø khôns-khi ấy có những chất gì, nhà khoa-học chi việc phàn- 
quang TƯ NT của vị hann-tinh ấy và xem xét kỹ lưỡng những 
quang tuyến thiếu mất, Trừ những quang tuyến bị hút bởi không~- 
khí của mặt Trời và của quả-đất,eòn lại những quang-tuyễn bị không 
khí của hành tinh hút, và từ đấy suy ra những chất khí ở không 
khí củà hành tỉnh ấy. 

NIiưng còn các quang-tuyế n bị không khí mặt Trời và quả 
đất hút, thì cố hhiên tà phái so sánh đề biết không khí của vị hành 
tỉnh eó hút thêm đến không, vì trên hành-tỉnh rất. có thê cỏ những 
chất khi hiện vã › có trên mặt Trời hoặc trên quả đất. Phương pháp 
so sánh ấy rất cần vì chính hai chất mà ta cần biết nhất là hơi nước 
và ốc xy đều có trong không khí quả-đất, Hiện nay nhà khoa-họe 
hoặc so sảnh bằng cách đo sức sáng những quang-đö của hành- 
tính và của mặt Trăng trong lúc hai vị tỉnh ấy nắm ngang hàng 
trên trời; hoặc bánge ảch xem xét chiều-dài làn sóng suy chuyên, hoặc 
đài thêm hoặc ngắn bỏt tùy theo lúc hành tỉnh đang đi xa quả 
đất hoặc đang lại gần (hiện tượng Doppler-Eizeau), Lúc ấy thì 
chỉ có quang tuyến bị hành tỉnh hút là suy chuyền chiều dài mà 
thôi, tách hẳn ra với quang tuyến bị mặt Trời hoặc quả đất hút, 

Nhờ những điều quan sát trên này, bây giờ nhà khoa-học đã có thê 
đoán xem ở hành|tinh nào, người ta có nhiêu hi-vọng sống còn đuợc. 
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°„ — Cuộc sinh~hoạt trên hành~tinh 

a) Ở Thủu-tỉnh thì không. có dáng một không-khí gì cả; điều ẫY 
cũng không la vì hành-tính ấy nhỏ quá, không đả sức hấp dan đề 
giữ lại một không-khí dày, dù cho trong một thời- kỳ nào không-khí 
có thực có chẳng nữa. Lai thêm một đều bất tiện hơn nữa, là Thủy- 
tỉnh thi lúc nào cũng xoay một mặt về mặt “Trời, cho nên mặt ấy lúc nào 
cùng nóng chảy, độ nóng đến 300°?. Còn mắt luôn luôn ở trong tối thì, 
rẻi quả đồng, độ nóng chỉ đến — 100° hoặc — 150° (nghĩa là dưới độ 
không). Chỉ eó chô giáp giới hai miền tối sáng là độ nóng có thê điều 
hòa, đề cho sinh-vật sống còn, thì miền ấy lại không nhất định cứ 
luôn luôn tuần hoàn mà lệch qua lại, thành thử mấy vùng ở đấy lúc 
thì nóng cháy, lúc thì giá đông, lại càng bất hợp cho sự sinh-hoạt. 


b) Ra ngoài xa, ở Thiên- -DƯƠn- tính thì độ-nóng cũng chỉ đến 

— 135° hoặc -- 150°. Sự sinh-hoạt ở đấy không thê nào được ] là vì 

không những khíi-hậu lạnh, lại thêm không khí toàn gồm bằng khí 

mê-tan và khi a-mô-ni-ac, và có lễ thêm một ít hydrô. Cố nhiên là 

trong trường-hợp này, khí a-mô-ni-ae phải đọng thành nước, và có 

lẽ chính khi ày cấu thành những lớp mù ám giố ø mây bao bọc 
chung quanh vị hành-tỉnh. 


c) Đến Thô-lnh, Thiên-nương-linh và Hảc-oương-tính th độ- 
nóng (ta có thề nói đò ch h bọn đúng hơn!) chỉ đến — 145° (T. t.) hoặc 
thấp hơn — 120 (T. V. t. và HH, V.t) Trong không-khí ta lại càng 
thấy nhiều mê- “tan, nh ông: tHẤY gạch đen của quang-tuyến bị tì-mô~ 
nỉ-ae hút thì loãng dần là vì chất a-mô-ni-ae đến độ này là phần nhiều 


-_ đỏng băng cứng rồi, nhất là trên hai vị hành-tỉnh sau cùng. Thường 


thường ta được trông thấy trên miền xich đạo của Tho-tinh những 
vết trắng lớn. biết đâu đấy không phải là nhữug đám tuyết a-mô-ni-ac. 


d) Gần ta hơn, Kin-finh cũng là một hành-tnh mà cả đường- 
kính lần mật-độ thảy đền gần tương-tự như quả-đất cả. Nhưng: đô 
nóng thì chắc hẳn cao hơn, vì người ta đã lường rằng phía quay về 
mặt Trại thì cũng đến. 50 hay 60 độ. Cũng như Thiên- tĩnh, Iim-tĩnh 
cũng luôn luôn chỉ quay có một mặt về phía r mặt Trời, thành thử mặt 
bên kia lúc nào cũng giá lạnh xuống quả 20 độ dưới số không. Nhưng 
được cái Jim- tính xoay mà iL chênh lệch, nẻn mặt nào quay về mặt 
Trời vẫn ở nguyên mặt ấy. Cho nên những miễn ,B1ÁP giới, chỗ mà luôn 
luôn thấy mặt Trời xế bóng thì độ-nóng gần hắn khi-hậu ở quả đất ta. 

Nhưng ác thay lúc nhìn đến cái không khí bao bọc Kim-tinh thì 
ta lại sẽ bị nhiêu điều thất vọng. Kim-tinh là tên chữ vì sao mà ta 
thường gọi là sao Hôm, hay sao Mai vì ta thường thấy nỏ chỏi lọi 
lấp lánh một ánh-sáng trong trắng những lúc chiều hôm và vào sảng 
sớm. Ánh sảng trong trăng ấy, người ta cho nó có là vì ngoài vị hành 
tính ấy lúc não cũng có mỘt lớp mây dày bao phủ trùm kín. Hơn 
nữa, lúc Kim-tinh giao hội với mặt Trời, đề ta trông thấy như sng 
một lưỡi liêm, thì nhiề ều khi hai đầu lưỡi liềm lai kéo đài ra đến gần 
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gặp nhau làm thành một vòng tròn, chứng tỏ rằng trên Kim-tinh có 
một bầu không-khí dày đặc tản mạn ảnh-sáug mặt Trời. 

Nhưng troug không-khí dày đặc mà đầy Tây äy, người ta không 
thấy được một øiọt nước hay một phân tử ốe-xy. Người ta chỉ thấy 
toàn làY(hán-khí. Vậy thì làm thể nào mà giải thích cho ra những 
đảm mây dày kia, hiện nay người ta cũng chưa hiểu rõ được. 

Dù sao, ta không có thể tin rằng trên Kim-tinh eó một không- 
khí rất hợp cho sự sinh-hoạt của các loài thảo-mộc, vi chính ở quả đất 
ta lúc trước, dù chưa có Ốc-xy chăng nữa, nhưng không đời nào thiểu 
nước. Vậy ta tin chắc rằng cây cối có lẽ cũng không sống được ở Kim- 
tính, nói chỉ đến người Ía, phải thiểu thốn cả nước uống lần khi thở. 

e) Còn /Tổa-tinh tuy nhỏ hơn quả-đất nhưng lại có nhiều chỗ 
giống hệt, Cũug quay một vòng trong một thời hạn gần 24 giờ, trên 
mặt cũng cỏ nhiều vết vĩnh-cửu như chia đất bễ: người (a đã họa 
được bản đồ.Laại năm cũng có bốn mùa kháe nhau và phía cực giới 
người ta cũng thấy mãy vết trắng giống như những băng-sơn ở các 
miền nam-bắc cực ở đất ta. Có khác là đến mùa hè thì mấy vết ấy 
biến một cách rất nhanh chóng có lể đó chỉ là một lớp giá sương 
mông chứ khỏng phải là một lớp nước đả dày như bắng-sơn ở ta. 
Còn ở miền nhiệ(-đới và ôn-đởi thì có những vết sầm, về mùa xuân 
và mùa hạ thì xanh, về mùa thu đồng lại nâu hoặc nâu đó. Hất có 
thẻ đó là những đám rừng rằm. 

Nhưng dấy chỉ là những điều so sánh bề ngoài nếu ta đo độ 
nóng, thì ta phải thất vọng rằng độ nóng trung bình chỉ đến 23° dưới 
số không. Lũe mặt trời mọc độ nóng không quá — 60° và lúc trưa ở 
miền nhiệt-đới mà cũng không quá 0°. Miền nóng nhất thì độ nóng 
cao nhất cũng đến 10° là cùng, còn ở cực-giới thì độ aóng chỉ đến —70°. 

Khí hậu chóng thay đôi như thế chứng rằng trên Hỗa-tinh không 
cỏ một bầu không khi bao bọe, mà ceñng có lẽ thật như thế vì phương 
pháp phân lich bằng quang-đồ không chứng được rằng trên y CÓ 
6c-xy hoặc hơi nước đến không. Dù có cũng rất ít, 

Vậy thì những khu rừng kia làm sao sống được? nhưng biết, 
đâu đó là những đám rừng và một ngày kia biết đâu ta không "kiến 
ra được một nghĩa khác cho sự thay đồi màu sắc xanh ra nâu kia? 

Vẫn biết rằng, những điều xét đoán về Kim-tinh và Hồa-tinh 
chưa có bề xác đáng lắm và cũng có thê rằng hai vị hành-tỉnh ấy có 
một íl nước và Ốc-XxVy. 

Nhưng dù sao khi-hâu trên ấy cũng vẫn hoặc lạnh quả hoặc nóng 
quả, và không khí vần khó cho ta thở. Muốn kiếm thức ăn lại càng 
khó khăn Hơi nữa. Vậy thì dù ta có lên trên ấy được cũng phải đề 
phòng mang theo thức ăn uống và không khí đề thở. Đó cũng là 
một điều nên nhớ đẻ trù tính cuộc hành trình! 


ỉ 


Câu chuyện «sông-đào» trên hỏa-tinh 
(Tiếp theo uà hết) 


Giáo-sư NGUYẼN-THÚC HÀO 


Tuy vậy Lowell cũng chưa chịu thua, mà còn trả miếng lại được, 
"vang lừng cả lên. Ôag ta tuyên bố rằng đã chụp hình được các sông-đào. 
Lý lề ông ta mạnh lắm: nếu như sông-đào không phải là ảo-änh đo con 
mắt người ta tạo ra, thì ắt máy ảnh phải chụp đượ› chứ, Mà nay máy 
anh đã chụp được rồi ! 

Công việc chụp hình này đã phải gặp nhiều bước khó-khăn. Hỏa- 
tỉnh thì rất nhỗ và cái mà người ta chụp hình không phải chính là Hỏa- 
tỉnh, mà lại la ảnh của nó do cái !{ểp-ná†-kính tạo ra ở tiêu-điềm. Mà 
‡rong một ống kính to, tiếp-vật-kính rộng 50 phân, thì /iâu-ảnh của Hỏa- 
tỉnh cũng chỉ rộng 1 ly mà thỏi! Công việe phải làm là chụp anh cải 
điềm bé tí kia! Paẩi có những đi:ều-kiện đặc-biệt về khi-tượng, và 
không những thế, còn phải tính toan phòng bị đủ cách, cản-thận từng 
ly từng tí, phải có một tai-näng lỗi¡-lạc về nghề chụp ảnh thiên-văn, thì 
mới mong đạt dược mục-dich, 

Chỉnh năm 1903 là Lowell và các người giúp việc ông ta bắt đầu 
chụp ảnh Hỏa-tinh. Đầu tiên không được kết quả như ý, nẻn chỉ đến 
1907 mới eo một đoàn phải-bộ khoa-boe bỏ Elags aff mà đi lập một tạm- 
sở giữa sa-mac Tarapaeca, trong miền núi Andes. VÌ ở đó điều-kiện khí- 
tượng tối hơn ở Flagstaff. Viên bộ-trưởng Todd trong một thàng bảy 
chụp được 7000 tăm anh Hỏa-tinh. Các ảnh ấy '°có những nét thanh- 
mảnh nhỏ-nhẳn vỏ cùng. Cỏ những dâu rất nhố mà vận cô the phân 
biệt tường tế. Phần nhiều các ảnh äy cho ta thấy song-dào, có khi những 
sông kép nữa. [odd nòi răng: € Sau viẹc chụp ảnh này, ta không thê 
nghỉ ngờ gì nữa về hệ-thống sỏng-đào thắng-thắn bao bọc gần hết mặt 
Hỗa-tinh ». 


_¿) 
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Nhưng bên địch rào đã chịu bỏ khí-giới ! Họ trả lời : 

Việc ấy có chứng gì đâu. Vân hay rằng nếu các sông-đào mà có thì 
-ắt có thề chụp ảnh chúng nó. Nhưng đảo ngược lại, chụp ảnh thấy có 
sông đào, chưa chắc được là sông đào đã có ! Người ta cũng có thể chụp 
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được sông đào, dẫu rằng chúng không có thật. Khi ehụp ảnh Hỏa-tinh, 
tngười ta cũng chỉ chụp lấy ảnh ở tiêu-điềm của tiếp-vật-kính, cũng như 
khi ta nhìn bằng con mắt, ta chỉ nhìn tiêun-ánh ấy, dâu rằng ta có nhờ 
tiếp-nhãn-kinh làm lớn nó ra. Nếu vì sự irùng-khuã -chiết mà tiếp-vật- 
kinh-đã tạo ra một hình -ành sai-lầ:n không đúng thực, thì dần lấy máy 
ảnh mà chụp, hay lấy con mắt mà tròng, kết quả cũng ra một sự sai lâm 
như nhau. Máy ảnh có hơn øì con mắt Í 

Vả lại, trong khoa Thiên-văn, người ta cũng đã từng thấy nhiều cái 
không có gì xác-thựe mà vần hiện ra rành rành trên tấm ảnh chụp ra. 
Thí dụ năm 1882, André và Angot, trong khi Kim-tinh đi ngang mặt 
trời, đã chụp được cải « giọt den », mà người ta nhận là một ảo ảnh doơ 
sự trùng-khuất-chiết sinh ra. Bởi thế cái ống ảnh cũng có thê sai lầm 
như eon mắt vậy và những kính ảnh có sông-đào không thể chứng minh 
răng sông đào có thực. 

Nói thật ra thì những lý lễ của phái này đều có tỉnh-cách tiêu-cực, 
không chứng được rằng sông-đào không có, mà chỉ chứng rằng nến 
không £ó sông-đảo cũng có thê thấy sông-dđào, thế thôi. Những lý lẽ mạnh: 
mể bơna mà họ sẽ dùng trong cuộc tranh-luận, ấy chính lại là Lowell và 
các nhà công-sự dem đến cho. 

Nguyên cáe nhà Thiên-văn cũng đã lấy làm lạ ít lầu nay rằng sao số 
sông-đào tăng lên một cách mau chóng thế, Nói rằng 10 con sỏag đào: 
như Schiaparelli, được, nhưng những 400 như bây giờ ! Hay là con mắt 

chúng ta, một khi đã quen thấy sông đào thì đầu đàu cũng đâm ra thấy 
song dào được cả ? Phải chăng chúng nó không bỏ được cái thói quen: 
chữa tuảng lại tất cả các dấu vết trông thấy ? Phải chăng vì thói quen, 
người ta đã nhiễm lấy cái xu-hướng vô-ý-thức là eäi ra đường thẳng các 
hình trông thấy trên Hỗa-tinh ? Mà thật có lẽ vậy. Năm 1896, Lowell chơ 
xuất bản hình vẽ Kim-tinh của ông tạo tác ra. Trong các bức vẽ ấy. ở 
những nơi mà tất cả các nhà thiên-văn khác, gồm cả Schiaparelli, chỉ 
thấy những làn mờ mờ, những miền xam xám không nhất định, không 
có giới hạn rõ rệt, không vẽ được hoặc khó vẽ được, thì trái lại, Lowell 
thấy ra toàn đường thẳng sắc sảo « rõ ràng không kém gì những nét trên 
mặt trăng, ông viêt nhự vậy. Những đường này phần nhiều từ một 
điềm mà chia ra mọi phía. Chúng nó lại bất-dịch bất-biến, bao giờ cũng 
thấy được... ». Rồi Lowell kèm vào một bàn đồ của Kim-tinh mà trong 
ấy phần nhiều chỉ thấy đường thẳng. Tuy rằng mấy đường này không 
phải thanh mảnh như sông đào Hỏa-tinh, mà rộng hơn, song cũng đủ tổ 
ra rằng Lowell có cái tật, cái xu-hướng không hay là cứ thấy đường 
thẳng, Đây sông đào. ˆ 

Mà rồi đã hết đầu, Lowell lại bảo cáo ra những đường thẳng trên 
Thủy-!ĩnh ; Dounglas, giúp việc Lowell, quả-quyết đã thấy sông đào rất 
rõ trên vệ-tinh to nhất của Mộc-tiĩnh ; một hôm khác lại có bức điện-tỉn 


| 
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từ Flagstaff gửi cho thế-giới thiên-văn-học : « Đường thẳng nhỏ tròng 
tréo với nhau giữa các giai-băng của Mộc-tinh »; xong, đến Thiên- 
vxương-tỉnh cũng không tránh khỏi quyền uy-hiếp của đường thẳng. 
Rồi cac nhà thiên-văn càng ngày càng thêm nghỉ ngờ, trước sự xâm- 
lược ấy của sông đào. 


những dấu sẵm đen, rải rác không đều trẻn mặt tròn, ngăn ra từng 
.khoảng mờ mở khỏng rõ màu øì cả. Trong ống kính rất tốt ấy thì chẳng 
thấy sông đào, mà trong ống kính tầm-thường trước kia thì lại th:.y rõ 


sông đào ! 


+ 
"" “ 


Thế rồi đšn kỳ xung-đột 1909, rất thuận-tiện. Những sự quan-sả! về 
Hỗa-tinh trong địp này xuất bản nhiều lắm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng 
những 'hành tích này, Comas Sola viết rằng những điều nhận-xét nắm 
1909 đánh đồ hết cả thuyết sông- đào. 

Đẹp nhất và đặs sắc hơn cä là những hình ảnh của Antoniadi lấy 
được trong ống kính lớn thiên-văn-đài Meudon, làm lớn 500 lần, có khi 
®00 lần. Ở phững nơi mà Sehbiaparelli mà nhất là Lowell đã thấy ra sông- 
ard và Milloehau, cũng như bao nhiêu 
ập mờ. những hàng chấm đen hay 
băng những giải rộng lờ mờ, chứ 


đào, thì Antoniadi, cũng như Barn 
kẻ khác, chỉ thấy những dấu nét m 
những làn sâm-sẫm, lắm khi nỗi nhau 
không bao giờ với những đường mãnh theo lối sông đào. Và nhất là cái 
hình dáng ngay thẳng, giản-d], theo lối hình-họe, thì hẳn là kỉ 

Chính Antoniadi đã kết luận cuộc tranh đấu như sau này : « Chẳng 
aI bao giờ th ay một con sông đào trên mặt Hỏa-tnh cả ; và như thế là 
những sông đào, ngay-thẳng ¡it nhiều, đơn hay kép, mà Sehiaparelli đã 
thấy, đều là không có, dẫu là coi như sông đảo bay là như đường kiêu 
hình-học cũng vậy. Nhưng mà chúng nó có một cản- bản trong sự-!thực, 
bởi chưng vì ở chỗ mỗi con sông đào thì vị Hành-tinh hoäc có một làn 
thông đều, liên tiếp ít nhiều, có ít nhiều dấu vết, hoặc là một đường mẻz 


lã, 


\Ông cÓ. 


tr... TT. KHE =——— _——-— : KH-._= 13x42 20T), 4 Radf b. ..< 
x ï == = : + 5 4 „ “` & ru tr. vế 1. 1 NS Ẫ « số 
+ * 


".^ ¬Ặ 
| 

\ 

| 

Ỹ 


10 CÂU GHUYỆN SÔNG ĐÀO TRÊN HÓA TINH 


lơ-xơ xam-xám, hoặc là một cái hồ phứec-tạp đứng riêng "hẳn. Như thể, 
| những hình dấu trên Hỗa-tinh đều tổ ra cái tính-chất không đều-đặn, 
không có quy-lắc, và tự-nhiên, mà chính là cái đặăe-tính của các dấu vết 
thấy trên tất cả các vật-thê trong hệ-thống thế-giới ». _ 

Những đều khảo-sát tỉnh-xảo và kỹ lưỡng ấy hẳn là kết cục cho cuộc 
tranh-luận. Quyết là trên Hỗa-tinh không có sông-đảo. 


l 5) 


Nhưng ta còn thấy phái giải-quyết câu hỏi cuối cùng này. 

Vì sao Schiaparelli, Lowell và bao nhiêu kẻ khác, đều có lòng thành 
thực hiền-nhiên, lại thấy ra nhiều sông đào như vậy! Mà những khuyết 
điềm của khí-cụ họ dùng cũng không đủ làm cho họ thấy nhiều như vậy. 

Danjon, ở Strasbourg, đã khảo cứu về vấn-đề đó và đã được kết-quả 
đáng đề ý. Danjon giải-quyết như thế này. 

Ta hãy trởng tượng một nhà khảo cứu thiên-văn, với một ống kính 
| vào hạng trung-bình, làm việc cäa-thận, chu-đáo. Ông ta thấy được dê 
, dàng các dấu to trên Hỏa-tinh, biền, đại-lụe v, v... Nhưng ông ta biết 

trước rằng có thê thấy sông-đào. Thế rồi ông có thê bị sai lầm và do đó,. 
ông sẽ vô-ý-thức đánh lừa thiên-hạ. Thật vậy, cái mà ông thấy được.. 
Ề không nghỉ ngờ gì ấy là những dấu quan-trọng và không thay đồi, Còn 
những cái nhỏ hơn, mập mờ hơn, hay thay đồi. những làn không đều, 
Ẵ những chấm, những giải băng lờ mờ, những cái đó thuộc về cưe-han 
i của những cái eon mắt nhận rõ. hoặc là vì eon mắt mệt-mỏi, hoặc vì sư 

trùng-khuẩt-chiết trong ống kính. hoặc có lẽ vì tình cờ, nếu ông fa tưởng 


| | thấy một cái gì hơi hơi thẳng, ấy là mau mau ông ta vẽ ngay lên bản đồ, 
l _ ông ta lầy làm sung sướng đã thấy giống như Schiaparelli, chắc chắn 
trong bụng rằng người ta có thề thấy như vậy, Một khi đã có một đường 
thấy thoáng qua như vậy. thì về sau, các đẻm sau, đường ấy tự nhiên 


hiện ra đúng chỗ hôm trước, con mắt không cần rảng sức nữa, vì nó đã 
quen thấy đường ấy ở chỗ ấy rồi, mà nếu không thấy thì lại còn ngạc 
nhiên nữa là khác. Hồi thì người quan-sát nhiễm lấy cái xu-hướng càng. 
ngày cành mạnh là bắt đề ý đến những cái 5Ì giống sông đào : ông ta 
không phải là vẽ theo Hỏa-tinh nữa, mà là nhìn Hỏa-tinh như một 
một bức vẽ | Ta phải biết rắng nhữag kể bắt đầu xem kính hay là bắt 
đầu xem Hỏa-tinh, bao giờ cũng phàn nàn không thấy gì rõ cả. mà chỉ: 
thấy những,dấu vết lờ mờ, khó vẽ cho giống in được. Ấy là vì họ thấy 
theo dúng sự thực đó | Nhưng sau độ nửa tháng chuyên-eần công việc. 
xem xét, thì đầy này hiện ra những sông đào, những Sợi giầy mạng nhện, 
những đường tuy nhỏ vô cùng mà đối với họ thì rõ ràng lắm, với lại 
những đường kép, tất cả khoa hình-học của Lowell, Người quan-sát. i 
đã làm xong công việc giáo-dục con mắt mình : với một lòng thành thực: - 


Í 


rr†‹ 
. 
° 


. ì “ "-- .. 
` 4 “ Pu, s., : PHI %Ì LÍ Ề 


» ì ` b ' 
¿ l vu _3 M.' ¡0121 d Ý › traZ4- 
h , l b )" * *xẳ ` sA! JVN‹ lạ«.« .. “ự "mà 
lún § Ji 6x4 Í +09) 2 14. t vu: (l3 i80. x Ni k2 lv EU ạx Tỉ 


NGUYÊN THC HÀO {7 
đáng phục, họ đã tập nhìn sai. Cải lực chuyên-chế của những cái đã 
thấy röi lần lần choán cả thị giác, ép cho con mắt phải thấy những dấu 
vết mả về sau không thê bỏ quên đi nữa. 

Cách giải quyết trên này, lấy căn-bản ở sự thí-nghiệm riêng, và ở 
phững đều thường trông thấy trong Thiên-văn-học, thực là xác đáng. 
Ñó cho ta hiền sự sai lầm đầu tiên của Sehiaparelli : ấy là vì tiên-sinh vẽ 
sắc-sảo quá, tuy những đắu ông trông thấy chỉ mờ mở mà thôi. Cho nên 
cái dáng đường thanh mảnh ấy in vào trong trí tiên-sinh và, mỗi khi 
thấy một giải lở mờ là tiên-sinh vẽ ra một đường kiều sông đào, không 
ngần-ngừ tí nào. Còn như Lowell thì con mắt đã bị tràn ngập đi vì sông 
đào thì tài gì mà không bị thôi-miên bởi sức chuyên chế của đường 
thẳng ? Một chứng cớ rất mạnh mề, chính là những tấm ảnh của ông đã 
chụp ra. Ở những nơi mà kẻ khác nhìn thì chỉ thấy những giải băng 
rộng lờ mở không rõ, thì Lowell và Todd đều thấy những đường thanh 
mảnh kiêu sông đào. Họ bị thôi-miên bởi cái đáng sông đào, nên họ nhìn 
bức ảnh mà cũng nhìn sai lạc di, cũng như khi họ nhìn vị Hành-tỉnh 
trong kính vậy. Nếu ta cứ bình-tĩnh mà xem xét những kính ảnh của họ 
thì ta thấy chúng nó giống những bức vẽ của Barnarđ và Antoniadi hơn 
là những bản đồ của SchiaparellH. 

Vậy thì với Danjon, ta nên kết luận : (hãy quên bắng cầu chuyện 
hông hay ấy đi thôi ! » Hoặc theo lời một nhà trào phúng nào đó, ta có 
thê nói : « trong sông đào Hỏa-tinh, chỉ có mực chẩy !» 


Thế là cầu chuyện hết. Sông đào là do ảnh. Còn như sự thay đồi 
những hình vết của Höa-tinh, thi đó chỉ vì những dấu vết kia là những 
đảm cây có thay đôi theo thời tiết, cây cỗ ấy có lễ khác xa cây cỏ của ta 
vì trên Hỏa-tinh rất it nước. Mà dẫu có những sự thay đồi lớn lao to tát 
hơn nữa thì cũng chẳng cần đếa trí khôn của người Hỗa-tinh mới giải 
nghĩa được : lực tự nhiên của Vũ-trụ cũng đủ gây ra những cuộc « bề 
dâu » ấy. Chính trên quả Đấtta,ta chẳng thấy những cuộc thay đồi 
tương tự như thế là gì ? Nào những trận bão lụt không lồ, nào những 
cù-lao biến đi mất tích, nào những hòn khác nồi lên.... mà đều do lực 
thiên-nhiên gây ra cả. St 

Ta không có chứng cớ gì đich-xác đề nói rằng trên Hỏa-tinh c có sinh- 
vật và thiên tiều-thuyết Iý-thú về cuộc tranh-đấu của « dần » Hồa-tinl 
chống nạn đại hạn, chỉ là một sự tưởng-tượng bông lông, tuy rằng bổ 
đi cũng không khỏi hoài tiếc. | 

Nói tóm lại, ta nên nhận lấy những ít đều đích xảẽ mà các học-giả 
đã khám phá ra thuộc về Hỗa-tinh, với một vài giả-thuyết ta có thề theo 
mà không phải là quả táo bạo. Còn dư thì ta nên thú thực rằng vị Hành- 
tinh ấy, tuy gần ta như vậy, mà vẫn giữ kín nhiều sự bí-mật chưa soì 
thấu được. 


KHOA=HỌC CÓ THẺ CHẾ 


(Tiếp theo) 


Kỹ~sư NGHIÊẤM-XUÂN THIỆN 


Sau khi đã ôn lại cùng các bạn mấy điều cần thiết trong vật-lý-học 
lôi xin nói đến một vấn-đề eó liên-lạc trựe-tiễp với cầu truyện của chúng 
ta. Ấy là vấn-đề về kiến-trúc của nguyên-tử (alome) tức là kiến-trúc của 
vật chất. Từ đời thượng cô Hy lạp đã có vài nhà bác-học cho là yật- 
chất bởi rất nhiều nguyên-tử rất bé nhỏ kết tụ !ại mà thành, cũng như 
một đồng thóc bởi nhiều bạt thóẻ góp lại mà thành ra. Song hồi đó ý 
nghĩ ấy chỉ là ý nghĩ về triết học chứ không có tính cách gi là khoa-học 
cả, vì muốn cho một ý nghĩ có thê gọi là có tính cách khoa-hoe được thì 
ý nghĩ đó phải dựa vào các cuộc linh-nghiệm chắc chắn ; trường hợp 
này, ý nghĩ của các nhà triết-học Hy-lạp không có. Ta phải đợi đến thể- 
ký thứ 19, khi Dalton, Richter cùng mãy nhà höa-học đã có công nghiên: 
cứu về các định lệ của mọi chất đơn khi hóa hợp lẫn nhau đề biến ra 
các chất kép; đến bồi đó ý nghĩ về nguyên-tử mới hơi rõ rệt một chút. 
Nhưng nguyên-tử của cáẽ nhà hóa-học hồi đó chưa đúng thực sự (réa- 
_lité) như nguyên-tử của các nhà vật-lÝ-học gần đây. Trong bóng tối om, 
các nhà hóa-học về thế-kỷ 19 đã gieo một tỉa sáng lờ mờ đề cho ta đoản 
đưzy¿ hình thức của nguyên tử, nhưng ta chỉ đoán được rằng cỏ nguyên- 
tử mà la chưa rõ hình trạng nó lắm, phải đợi đến thể kỷ này, khi các 
nhà vật lý học đã tìm thấy, âm-điện-tử, ầm-cựê- -tuyển, dương-quang- 
tuyi ến, củng các phóng xạ chất, lúc đớ trong đêm tối của khoa-học khác 
nào như tư nhiên nẵy ra một luồng ánh sáng rực rỡ làm cho ta có thề 
nhìn rõ từng ly lừng tí hình trạng các vật mà trước kia nhờ có ảnh sảng 
lử mờ của các nhà hóa-hoe hồi thể-kỷ thứ 19 chiếu vào, ta chỉ đoán được 
một vài phần thôi. Vậy quan niệm hiện :thời về kiến-trúc nguyên-tử 
khác hẳn với quan niệm của các thế-kỷ trước. Tuy quan-niệm về nguyên 
tử càng ngày cảng theo sự tấn bộ của khoa-họe mà càng phức tạp thêm 
lên nhưng cũng vì đó mà qu:n niệm ấy lại càrg sát với lực sự nhiều 
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hơn, mà nói cho đúng, sự thực không bao giờ đơn giản cả, bao giờ cũng 
phức tạp ; những sự hiều biết đơn giản chỉ là sự hiệu biết tạm thời, vì 
nó chỉ cho ta biết một phương diện của sự thực chứ khỏng cho ta biết 


. toàn-thề của sự thực được. Vì nguyên-tử rất bé nhỏ, trong lòng bàn tay 


tay ta, ta có thê chứa được một số nguyên-lử nhiều hơn số hạt cắt của 
tất các bãi biền của toàn thể thể-giới họp lại, (theo lời nhà bác-họe pháp 
J. Thibaud) nên phương-pháp dùng đề nghiên cứu nó khắc hẳn với các 
phương pháp từ trưởe vần dùng, mà trong thuyết lý về nguyên-tử, toán- 
học giữ một chức-vụ rất quan trọng. Bởi vậy ai đã biết qua vật-lý-hoe đều 
có cảm tưởng rằng phải có khiếu về toán-họe mới có thề theo được cái 
lý-thuyết về nguyên-fử. Sự thực cũng hơi như vậy. Bởi thế nên trước 
đầy vài chục nắm, cũng có người nói nguyên-tử chỉ là một đoàn phương- 
trình đề các nhà bác-học biền điễn ÿ tưởng về vật “chất, vả về cuối thế 
kỷ thứ 19 có nhà triết-học nói thuyết nguyên-tử thuộc về huyền học 
(mẻtaphysique) hơn là về lý học. 

Nhưng các bạn yên tầm, những sự xét đoán đỏ đều sai cả, vì nguyên 


tử quả là một sự thực mà khoa-học về thế-kỷ thứ 20 này đã lần lượt 


khảm phả rõ rệt từng ly từng tý ra, và đã nghiên cứn rất kỹ càng và đã 


. tìm thấy được kiến trúc rất phức tạp của nó, cùng hiều biết sự sinh sẵn, 


sự diệt vong của nó, nhân đó quan niệm của ta về vật chất khác hẳn 
với quan niệm đã có từ trước. 

Chúng ta đã biết âm-điện-tử là một nguyên-liệu của vàt-chất, vậy 
trong cac nguyên-tử, tất nhiên phải có âm-điện-tử. Xin nhắc lại các bạn 
Am-điện-tử là một trái-cầu rất nhỏ kết bằng âm-diện, phải có vào 
khoảng 2000 âm-điện-tử mới cần nặng bằng một nguyên-tử của hy- 
đrồ-gen (hóa-học viết là H) tuy nguyên-tử của hy-đrô-gen rất nhẹ, phải 
có 6 x 20° (một con số 12 theo sau 23 con 0) nguyên-tử của hy-drô-gen 
mới cần được Í gam, | 

Nhưng nguyên-!ử không phải chỉ kết toàn bằng âm-điện-tử, vì nếu 
thể nguyên-tử sẽ có ảmđiện, và các chất cũng sẽ có âm-điện. Khi các 
nhà bác-học chiếu một luồng quang-tuyến œ (an-pha) vào một bất cử 
chất gì nếu quang-tuyến đó đỗ số nhanh ta sẽ thấy trong các nguyên-tử 
bật ra những mảnh giống như nguyên-tứ của lñy-đrô-gen khi đã bị mất 
một äm-điện-tử; mình đó các nhà bác-học gọi là prô-lông (proton). 
Prô-tông cần nặng bằng một nguyên-tử hy-d rô-gen, và eó một số dương 
điện bằng với số âm-điện của âm-điện-tử. Dưới luồng quang-tuyến 
(an-pha) các nguyên-tử có thề còn bị vỡ tan ra và phát ra một mảnh 
cũng nắng bằng prô-tông song không eó một chút điện nào cả, mảnh 
này các nhà bác-học gọi là nơ-trông (neutron), 

Vậy ba nguyên-liệu mà lạo-hóa dùng đề xây đắp thành vật-chất là 
ảam-điện-tử, prô-tông, và nơ-trông. | | 

Prô-tông và Ñơ-trông chỉ rời bỏ nguyên-tử khi có một nguyên-nhân 
mãnh-liệt làm cho nguyên-tử phải nồ tan-tành. Lúc đó sẽ có sự biến- 
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cãi rất q1an-Lrọng tro 38 nguyên-tử. Các bạn đã thấy nhiều thí-du trong 


| các phòng xạ chất. Sau sự b Éa-cäi ấy, chất đơn này sẽ biến ra chất đơn 
khảe. 

\ Trải lại àm- ện-tử có thề đời bỏ nguyên-tử: mộ! cásh dễ- dàng : các 
bạn đã biết trong ống Oroskes, ở ảm-cực phát ra một luồn, quanz-tuyển 


bởi loàn âm-đ:ện tử gây nên cả, tuy vậy hơi trong 0ng, hoặc kim khi ở 

âm- -ưc vẫn không thay đồi gì cả. 

Bởi vậy nên ta có thề phân biệt kiến-trúc của nguyên-!ử ra làm hai 

| phần: mộ: phần ở chỉnh giữa gọi la nhân (noyau), phần nay cũng như 
trung-lầm của nguyên-'ử, ta không thề dộng-chạm đến nó mà không gây 
nêa một cuộ+ biến-cải sà1-xa của nguyêa-!'ử. Nhưng thật ra phần này 

ị khôag những là rắt bš nhỏ (chỉ bằng mật tráixcầu đườ-g lính lả 

10'3 lần đường kính đó mới thành 1 phân tây). 


10-13 phân, ng ï: là phải 
ột số dương diện khá lớn nên có thê đầy gạt 


Nhưng vì phìin này có m 


| 

| ra xa các quang tuyến tựa như qu'n§ tuyến = (an-pha) mà các nhà bắc 
| 3 họs dù-gø đề bảa phá nguyên tử, bởi vậy rê+ rất khó mà động đến phần 
này được. N:oài phần này ra, nguyên-tử lại còn một phần nữa tuy 
quan trọng không bằng nhân của rguyên tử, song cũng vì nó mà các 


tử có !ính c1sh hóa-họe hoi› !lý-học khác nhau, và nhờ đó. 


nguyên | 
có các chất đơn có tính cách khác nhau. Phần này, gọi là _ 


ta mới 
lượt ngoài nguyên-tử, 
Nhán của nguyên-lử. — Tuy q1An§ tanyến œc (an- pha) mắt ta 
không thề nhìn 'hìy một cách trự› tiếp, song ta cũng có thể làm cho 
-rõ rệt các lối đi của aó tro¬g cậc chất ở vào thể hơi, nếu ta dùng một. 
Ị bần t‹hông-khí trong có rất nhiều hơi nước (nữ ở vào tbề hơi, mắt ta 
không nhìn thấy nó, ta thường gọi nhầm là hơi nước một lần không- 
khí tran3 e5 rất nhiều giọt nước nhỏ ở vào thể lông, những g ọt này đo . 
bởi hơi nước ở vào thề hơi gặp lạnh mà đọng lai thành ra và đã biến 
sang ‹hề lỏng rồ.). Hơi nướẻ này có tính chất tụ vào các lỗi Ti của quang: 
[neo . tuyến œ (an-pba) rồi biến ra các giọt nước rất 
nhỏ, nhờ cách này mà ta có thê nom thảy một 
cách rõ rệt cá: lối đi của qnang-tuyển © (an- 
pha) và ta chỉ việẽ chụp ảnh các tia nước nhỏ 
đó kết thành trên con đường mà quang-tuyến đó 
đã đi !à có thề có một bức ảnh của các lối đi đó, 
ta sẽ thấy các lối đó thường thường là giòng thẳng. 
cả, trừ một. vài lối hơi gẫy về sau cùng “xem 
hình 1). "3 
Vì đường đi của một vài vi phần tử (partieu- 
les) % (an-pha) bị trẹo cá› nhà bác-học kết- 
luận rằng lại các vi-phần-tử dó sát lại gần quả. 
một diềm cũng có dương-điện như các vị phần 
là nhân của nguyên-tử của các chất hơi trong 


1 


tử đó. Điềm này tức 
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không-khi. Vậy ta có thề chắc rằ+g nguyên-tử có một nhân ở chính giữa, 
nhân này cỏ dương-điện, chung quanh nhân có nhiều âm-đ›:ệ ện-tử. Có 
rất nhiều trường-hợp làm cha nguyên-lử mất một vài âm -điện-tử ở 
lượt ngoài, nhưng ngnyên-tử không vì thế mà thay đôi nhiều lắm, và 
nguyên-tử có thê lại hút cảe âm-điện-tử đi một mình đề thế vào các 
âm~điện- tử đã mắt và nhân đó lại trở lại hình cũ. 

Vì nhiều nhẽ mà người ta chắe chắn rằng nhân của nguyên-tử bởi 
prô-lông và nơ-trông kết lại mà thành chứ trong nhân không có âm-điện 
tử tự-do. Teong sự biển-eäi của cáe phóag-xạ chất eó khi quang-tuyển 


- (bê-ta) phát ra, như ig âm-điện tử của quang-tuyến đó do bởi các nơ- 


trông tan-vữ mà bật ra. Khi nơ-trông mất một àm-điện-tử thì lại hóa ra 
prồ-tông. 

Sau nhiều cuộe thí-nghiệm, eáe nhà báe-học đã tìm ra số dương- 

điện mà phần của nguyên tử có. Số điện ấy bằng một bội số của số điện 
của âm-điện-tứ. Nếu ta gọi số điện này là e thì số dương-điện của nhân 
sẽ la Ze, Z là một con số nguyên (nombre entier). Con số nguyên Z2 lại 
chính là nguyên-lử số (aombrs alom:ique) của chất đơn bởi các nguyên- 
tử ấy kết thành. Vậy thì chung quanh nhân đó có hai âm-điện-tử cũng 
bằng con số Z, vì hai số điện âm, đương phải phân-hòa nhau. Thí-dụ 
như hơi hy-đrồ-gen nguyên-tử số là 1 (xem bằng Mendélicf bài đầu) 
nguyên-!tử của hy-drô-gen có một nhân có số điện bằng với 1 lần số điện 
e của âm-điện tử, quanh nhân đỏ có một âm-điện-tử chạy vòng tròn; 
nguyên-tử của hơi hê-li-om (nguyên-Lử số 3) có: một nhàn mang 2 lần số 
điện e, quanh nhân đó có hai àm-điện-tứ, Chất đơn về cuối bằng là chất 
Ủy-ra-ni-om (nguyên-tử số 92). Vậy nguyên-tử của Ủy-ra-ni-om có môi 
nhân manz số dương-điện bằng 92 iần số điện e, quanh nhân số cỏ 92 
âm-đ:ên-Lử chạy vòng tròn. 
- — Trong nhân có bao nhiêu prô-tông? Vì mỗi prỏ-lông có một số 
dương-điện bằng với số àm-điện e, vậy cốt nhiên là nhần của một 
nguyên-tử sẽ có Z prô-tông. Vì âm-điện-tử rất nhẹ chỉ nặng bằng 
khoảng 1 phần 3000 một prỏ-tông, nên ta có thề cho là chất lượng (masse) 
của một nguyên-tử đền tụ cả ở nhân của nó, nếu ta gọi chất lượng của 
một nguyên-tứử là M, (khi ta lấy chất lượng nguy ên-lử của hy-drỏ gen 
làm bản-vj),M sẽ là nguyên-tử trọng của nguyên-lử mà ta nói đến) vì 
trong nhàn nguyên-tử đó có Z prô-lông vậy tất có N nơ-trông nữa trong 
nhânấy,N phải là một con số nguyên khi cộng với Z phải thành M 
(M—=N+”). 

Lượt nyoài nguyên-tử. — Các nguyên-tử khi héa-hợp với nhau chỉ 
trao đôi âmm-điện-tử ở lượt ngoài. Vậy cốt-nhiên là lượt này có một chức- 
vụ rất quan-trọng trong các tính-chất hóa-học hay lý-học của các 
nguyên-tử. Vì bảng Mendélieff đã cho ta rõ các chất đơn có thể xếp vào 
từng cột một, trong mỗi cột đó đều chứa tên cäc chất đơn có tỉnh chất 
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giống nhau. Vậy eốt-nhiên là ta phải tưởng- tượng. răng các âm-điện-tử 
ở lượt ngoài hguyên-tử tất phải chia ra từng lớp, lớp này gọi là lớp 
K.L.M.N.O.P.,Q. tùy theo sự gần trung-tâm điềm của nguyên- LH 
là lớp ở trong cùng, 

Đây là hình vẽ cho đễ hiểu kiến-trúc của vài chất đơn trong hàng 
trên cùng của bằng MendéliefT : 


Các vòng tròn là đường đi của âm-điện-tử. Chấm to, là âm-điện-tử, 
nhân ở giữa (vẽ băng một chấm nhỏ). Tên eáce chất đều viết băng giấu 
hiệu hóa-học. Nếu các bạn giở lại bằng Mendẻlef các bạn sẽ thấy các 
hình về đây cũng theo thứ-tự trong bảng, các bạn sẽ thấy các chất ở vào 
cột số bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu ấtn¿điXn VI* ở lớp ngoài cùng: Thí-dụ: 
H. Li Na ở vào cột số một đều có Í âm-điện-tử ở ngoài. Bỏi nhẽ đó mà 
các clhidt ở cùng một cột có tính giống nhau, 


kịch thước của nguyên- ứ. — Đường kính của nguyên-lử vào khoảng 


10 -8 phản tây (nghĩa là 


:0ñ dan dao Phân) đường kính của nhân 10-18 
100 000000 P0 0 6 
| 


_ phân (nghĩa là phàn) vày đối với nguyên-lử nhân 


10. 000.000.000 000 
rat bẻ. Nguyên-tử nhớn gấp 100.000 nhân của nó, 

« Nếu ta có thề phóng đại nguyên tử lên 10' (10.000.000 000 000) lần, 
nhân của nguyên tử sẽ hiện to bằng một viên bi nhỏ đường kinh một 
phân tây. Nếu ta lấy một chất rất đặc, rất che như vàng, bạch kim, khi 
ta phóng đại to lên thể, la sẽ thấy chất đó hiện lên với một kiến trúc 
bất pgờ: 

Các nhân của nguyên tử của chất đỏ sẽ hiện lên thành hình các 
viên bi nhỏ cách xa nhan vài cây số, khoảng giữa các nhân ấy là một 
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Ihiông gian trống rỗng, thỉnh thoảng lơ thơ một vài chỗ có vài chiếc bong 
bóng xà phòng to đầu bằng nhau và siống hệt như nhau, lượn theo hình 
vòng tròn: nhữag bong bóng đó là hình của âm điện tứ. Hình vòng trờn 
ngoài cùng có đường kính chừng 1 cây số sẽ là hình đồ đo đường kính 
của nguyên tử » (Pnóng theo lời của nhà bác học Jean Perrin). 
Khoa-hoe hiện tại giây cho ta một đều bất ngờ là : vật chất thật ra 
rồng, rỗng hơn thải dương hệ {système solaire). 
«Nếu ta có thề làm cho dinh chặt hẳn vào với nhau các nhân và 
'âm-điện- tử của những nguyêa-tử trong thân-thê ta, đề cho không cö 
chỗ nào trống rỗng cả, ta sẽ chỉ được một trải cầu nhỏ tí, phải dùng 
kính hiền-vi thật tốt mà xem mới hơi nom thấy được.» (Phỏng theo lời 
nhà bác-học Joiiot). 


I Đón cøð1 kỳ sau 
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SỐ ĐẶC BI] 


XE ĐẠP 


Giáo-sư HOÀNG-XUÂN-HÃN 


Bầy giờ các ông, các bà đạ p xe bon bon trên đường nhựa, hoặc 
khấp khênh trên đường đá, không mấy người nghĩ tới sư kỳ-di của xe 
đạp nữa. Lúc mới ra đời, xe đạp đã là một quái-vật cho cẻng-chúng. 
—— Nghĩ mà xem. Đi xe ba bảnh không ngã thì chẳng lạ gì. Chớ đi xe 
hai bánh, một bánh ở trước, một bánh ở sau mà đi đ ược, thì thực là vô 
lý quả! Không tin thì trèo lên xe, eo chân lên; xe chưa đi mà nó đã đè 
lên người cưỡi rồi ! 

Đó là cảm lưởng của người ta đối với xe đạp ngoài nắm mươi năm nay 

_ thã mà bây giờ đứa trẻ con vừa biết đi nó đã cỡi con «ngựa sắt» ấy 
chẳng khác gì đức Thánh Đồng-thiên-vương xưa Ì 
Lễ ở tại đâu ? Tỏi xin lấy eơ-học giẳng qua sự kỳ-dị ấy. 


[.— Đại-lược về cơ~học 

Trước hết ta phải biết qua về một vài định-nghĩa và dịnh-luật thuộc 
về cơ-học. 

Sức. — Sức là nguồn gốc của muôn sư động và tĩnh. Xe bò đi là nhờ 
sức con bò kéo. Cây cau đứng là nhờ sức rễ nó bám vào đất. 

Vee tz.— Muốn tiện sự giải nghĩa và khảo cứn, ta vẽ một sức bằng một 
cái tên, (hình 1) Đuôi tên la sức đặt vào đâu mà kéo, Đường tên là phương 
hướng của sức Chiều tẻn là chiều của sức. Tùy sức 
to nhỏ. ta vẽ tên dài hay ngắn, Cải tên ấy, ta gọi 
là pec-lơ. 


H. 
ý 
liợp-sức. — Va nhận thấy rằng hai sức đặt 
_vào môt điềm, nhưng phương-hướng có (hề khác 
Đ nhau. có tác-dụng như là mệt sức mà thôi. Sức ấy 
gọi là hợp-lực mà hai sức kia thì gọi là phán-lực. Muốn hợp hai phân- 
lực ĐA, ĐB lại (hình 2), thì ta vẽ hình binh-hành ĐACD, hợp-lực là sức 
€; nó cũng đặt vào điềm Ð, nhưng phương- hướng 
nó khác. 
Nhiều sức song song cũng eó thề hợp lại thành 
một hợp-lực được. | 
Trọng-tlảm, — Muôn vật ở trên quả đất đều | 
bị quả đất hút xuống. Vật nhỏ mọn đến đâu cũng (2) P 
vậy. Một vật lớn có thề xem như là gồm vô số điềm nhỏ. Mỗi điềm 
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nhỏ bị một sức hút xuống. Những sức ấy hợp lại thành một hơn-lực gọi 
là frọng-lực. Trọng-lực đặt vào một điềm. Điềm ñy gọi làtrong-iâm. 

Vát đề trên mặt phẳng. — Mội vật đề trên mặt phẳng có nhiều điềm đụng 
vào mặt ấy. Ta có thềnối một phần điềm ấy bằng một đường không góc lõm 
mà các điềm kia đều ở trong. Đường ấy ta gọi là đường chản-dế. Như cái 
ghế ba chần thì đường chân đế là hình tam-giảc nối ba chân ấy. (Hình 3) 

Sức ngoài đặt vào vật ấy chỉ có trọng-lực; 
và điểm đặt là trọng-tầm., 

Sự cản-bằng của ái ấy.— Muốn vật ấy được 
cân-bằng nghĩa là không chuuðn-động thì phải 
Có hai điều- kiện sau nầy : 

Một là sức hợp-lực phải thẳng QÓC ĐỮI mmặi 
phẳng. Vi dụ sức đứng thẳng thì mặt phẳng S c) 
nằm ngang. 

Hai là sức phái đi trong đường chản để. 


Nếu một trong hai điều-kiện ấy không X0NE thì vật sẽ không cần 
bằng và sẽ chuyền-động : 

Khi nào hợp-lựe đi ra ngoài đường chân để thì vật đồ. Khi nào hợp-lực 
đi qua trong đường chân để mà lại xiên góe với mặt phẳng thì vật trượt, 

Trên mặt phẳng nhám (dán .— Tiên đây là điêu-kiện phải cần có 
trong trường-hợp mặt phẳng vỏ cùng trơn, 

Nếu mặt phẳng mà nhám, thì điều-kiện dưới vẫn y-nguyên. nhưng 


điều-kiện trên không cần nữa. Hợp-lựe có thề x'ên góc với mặt phẳng. 


Nhưng không được xiên qgud một chừng nào dó, lớn bé tùy theo tỉnh của 


'Đậi oà mắt phẳng. Chừng ấy thường gọi là góc xái. 


Mặt phẳng càng nhám thì gỏe xát càng lớn. 


Sức lụ-lâm .— Trong lúc một điềm nào quay theơ một đường vòng 
thì điềm ấy chịu một sức đầy ra ngoài vòng theo 
phương-hướng đường bản-kính (hình 4). tổc-độ càng 
cao sức đầy ấy càng mạnh và bản-kinh của vòng càng 
hé, tốc-độ cũng càng mạnh. Sức ấy gọi là sức lụ-(ảm. ^Ý 

Tốc- độ tắng gấp hai, gấp ba thì sức ly-tâm gấp bốn, ¿ 
gấp chín. Bán-kinh bé bằng nửa. bằng phần ba thì sức 
Iy-Llâm lớn gấp hai, gấp ba. 1 s r 

Muốn dùng toán-pháp thì ta ký-hiệu sức ly-lâm TỔ, th TÚ: ấ: 
bằng chữ L, tốc-độ bằng T, bản-kinh bằng B. Ta dùng 
chữ K đề chỉ một hệ-số tỉ-lệ. Ta có công thức sau này: 


ủy theo góc lới bẻ hay lớn. 


XE ĐẠP 
E.S_. < 
_ Il. — Xe đạp đứng 
Nói tóm tắt, xe đạp gồm có khung, có hai bảnh và tay lái. Bánh sau 


nên có thê ra ngoài mặt khung. Nhưng hó vẫn 
xoay xung-quanh một trục ở trong khung, và 
Hợp với mặt khung thành một góc không nhất 
định, mà ta gọi là góc lái hoặc góc P. 

Hai bánh xe chạm đất ở hai chỗ mả ta tạm 
-€ol như là hai điềm A và B. Đoạn A B là chiều 
đài của xe (hình 5). 

Người ngõi trên xe cùng với xe thành một 
vàt ma trọng-tàm (điểm T) ở chừng vào hạ- 
bộ người jvà cũng cùng một dòng thẳng đứng 
với điểm A. (hình 5). 

Theo những điều-kiện trên, khi nào xe đứng, nếu mặt đất trơn võ 
cùng thì mặt đất phải nằm ngang, không lệch, không dốc. Và trọng-lực 
phải đi qua đường chân-để, Vậy xe phải đứng thẳng . 

Mỗi khi người hơi nghiêng một tí thì trọng-lực đi qua ngoài Nông 
chân đế, nên xe đồ liền. 

Xem vậy thì biết rằng trèo lên xe hai bánh mà không ngã là một sự rất 


khó.Khó,ehinh bởi vì xe đứng,Chớ xe đi thì Muốn xe không ngã lại rất đề 


II. — Xe đi thẳng 
Khi xe đi thẳng, ngoài trọng-lực cũng không có sức gì đảng ke. Vậy 
nên điều kiên.trên vẫn y-nguyên Đất không được lệch, tay lái TẠI thẳng, 


mgười ngồi rất thẳng, rất im. Đó là cựs khó. 


Khi lên đốc, xuống dốc, thì trọng- lực túy không thẳng góc với mặt 


-đất, nhưng không hề chỉ, vì sự dốc ấy chỉ làm cho xe trượt theo lối đi, - 
“Chỉ eó lúc lên, nếu không đủ sức thì có thê trụt lùi mà thôi. 


IV.— Xe di vành 
Lúc muốn xe vành, người đi xe vặn tay lái làm cho bánh xe trước 


ra ngoài mặt khung và hợp xới mặt kbung một 


góc lái P. (hình 6) Ñ : 
Theo một định-luật thuộc về cơ-học thì hai B2 P 

điềm tiếp-xúc A và B xoay xung quanh một _ ng 

tâm-điêm I. (Hình Õ). Điềm I là giao-điềm của : P | 

hai đường thẳng góc với hai bánh vẽ ở A và B. A Vi, 3à s.. 


Góc ở I cũng bằng góc lái, vì hai góc ấy có cạnh th s) 
thẳng góc với nhau. . 
Khoảng A Ilà bán-kính của vòng tròn mà A vạch ra trên đất, và 


cũng là bán-kinh của qgu-đao của trọng-tàm T. Bản-kính dài hay rgắn 


ở trong mặt khung, Bảnh trước vì có tay lái. 


+ F “ , 
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Theo phép lượng-giác thì 
ÀN1J =NÀN D.lp 
Vì xe chạy vòng, nên trọng-tâm chịu một sức ly-lâm đầy ra ngoài 
vòng. Ta vẽ sức ấy bằng vec-tơ TL(hình 7). 
<——; ] Sức ly-tầm hợp với trọng-lực T R mà thành 
hợp lực TH... Sức TH xiên góc với mặt phẳng nắm 


TU Aioi A li HH, Và na Tên và 
II dân ngang và choai ra ngoài. 
ấ, 


Í Ẹỳ Theo những điều- hiện trên kia lhì muốn cho œe 

HỆ Ithỏi đồ, lrước hết œe phải nghiềng theo TH, đồ cho TH 

>>./.......... đi qua dường chản-để ; bà đất. phải lệch bảo trong đề 
SÀU cho TH có thề thùng góc oới đất: 

Vậy đất phải lệch vào trong, người cũng phải 

(H.7) nghiêng vào trong. Độ lệch và độ nghiêng đên nhau. 


Độ ấy lớn bé tùy theo độ lớn của sức ly-tàm. 
Muốn đi vòng quanh luôn luôn như vậy thì phải đề xe nghiệng đúng 
như thể, và đạp theo tốc-độ như thế. Vị thế eho nên đó cũng là một sự 
rầt khó. : 
Vả ta đã nói trên đoạa [rằng tổ»¿-độ càng lớn thì độ nghiềng càng 
lớn. Tốc- độ gấp hai, gấp ba thì độ nghiêng lại chừng gấp bốn, gấp chín. 
Ta cũng đã biết rắng gó; li lớn thì bàn-kỉnh vòng bé mà bản-kính 
vòng bẻ thì độ nghiêng lại to.. 
Nói tóm lại độ nghiêng lớn theo tốe-độ và độ. lái. 
Theo cơ-học và phép lượng-giáắc mà tính thì ta sẽ gọi N là độ nghiêng 
và ta cỏ: 
L, T”.tgD 
tg N= —=... 
H 9,8.AB 


mét và vành vòng trôn 10 mét thì xe nghiêng (góc N) 17 độ, nghĩa là 
chứng một phần nắm góe thẳng. 


V. — Xe đi đường nhám (Dáp) 

Những sư khó khắn kề tràn đây, phần lớn bởi vì đường vỏ cùng trơn. 

Nhưng thựe ra thì đường khi nào cũng nhắm ít nhiêu và vành ngoài 
bánh xe cũng nhảm. Vì hai bên nhắm fiếp-+öe nhau, nên theo như điều- 
kiện nói trên phần 1, dẫu hợp-lựe có xiên góc với đất, xe cũng không ngã 
qui hồ rằng xe đừng nghiêng quá giói-hạn góc xé! mà thôi và hợp-lực 
vẫn phải gặp đường chân đế AB. Nhờ thế mà có thề đi vn g trên đường 
phẳng được. 

Chỗ A, lö nhắm chừng nào thì xe có thề nghiêng nhiều chừng ấy; 
nhưng mà, như đã nói trên hoặc cứ nhìn eđông-thứe 


T2tgP 

: | tư ME ---.`-” 
ụ NI cũng AB 

thì biết rằng N lớn tức là T lớn hoặc ÐP lớn. Vậy nhám chừng nào thì 


T đo bằng mét trong một giây ; AB đo bằng mét. Với tốc độ 20 ki-lô- - 


XI: BẠP 


chạy chóng và lái gặt càng đê, Nhưng xe đài (AB lớn) chừng nào thì xe 
phải bớt nghiêng chừng ấy và lái lại càng khó chừng ấy. 


VI. — Đi xe đạp dễ 
® Nhờ sự đường và bánh xe cọ xát nhau, mà sự đi xe đạp lạì trở nên 
rất đề. 

Lúc trèo lên xe mà đạp hoặc eó ai đầy, tất nhiên xe không đứng thẳng 
mà hơi nghiêng về một bên, về bên phải chẳng hạn. Nếu xe mà không 
chạy thì thế nào eñng ngã liền. Nếu xe chạy, mà người ngồi xe thấy gần ngã 
sang bên phải, liền nghiêng mình sang bên trái hoặc lái xe sang bên trái, 
thì xe vành sang bên trải, Sức Iy-tàm đầy trọng-tâm sang bên phải làm 
cho xe càng nghiêng thêm, Nếu người ngồi xe lái xe theo chiều nghiêng 
thì xe vành sang bền phải, sức ly-lâm đầy xe sang bên trái làm cho xe 
đứng thẳng lên, nên xe khỏi ngã. 

Nhưng thường thường vi tốc-độ nhiều nên sức ly-tâm không những 
đỡ xe lên mà lại còn đầy xe nghiêng sang bên trải, Người ngồi xe lái nhè 
nhẹ theo sarg bên trải ; sứe ly-tâm lại đỡ xe lên rồi làm cho xe nghiêng 
sang bên phải. Rồi cứ như thế mãi mãi. Mỗi lần xe nghiêng là xe hơi vành 
cho nên đường xe chạy không thẳng mà chỉ là nhiều cung tròn trải chiều 


nhau và nối-tiếp với nhau. Người đi vụng chừng nào thì đường lại cong- : 
queo chừng ấy. | 
Còn lúc nào, muốn vànb hẳn, thì người ngồi xe láì xe và nghiêng mình 
nhiều về phía muốn vành. 
VI.— Đi xe đạp buông tay | 
Lúc đi xe đạp mà không cầm tay lái thì người ngồi xe nghiêng mình 
sang bên nầy hoặc bên kia đề cho xe vành theo, 
Nhờ sức ly-tâm nên mỗi lúc xe sắp ng, xe lại dựng lên, nên tuy buông 
tay mà tay lái vẫn thẳng. 
Trên đây ta xem chỗ bảnh xe đụng đất như là hai điềm. Chớ thựe thì 
chỗ dụng là một đảm khá rộng, nên đường chân-đế là một hình chữ nhật _ 


có bề ngang khá lớn. 
| Nhờ thế mà xe di lại càng vững hơn. Xe có bánh càng dày bề ngang 
bao nhiêu thì đi lại vững chừng ấy. 


Trên đây tóm tắt một vài lý-thuyết đề giảng sự đi xe đạp dễ dàng 
Thâm-lý là hễ xe nghiêng thì xe chạy vành theo chiều nghiêng. Sức ly-tầm 
phát-xuất và nâng xe lên cho nên xe không ngã. | 

Người mới học đi hay ngã là vì không đề eho xe chuyền-động tự-nhiên. 
mà thôi. 

Phải chăng đó cũng hợp với eái Ẫ Ta rằng : 


| 
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| | Cái gì tạo-vật sinh ra cũng đều hay vì hợp-lý. Chỉ có khi nào người 
__ can-thiệp vào thì mới thành ra đở. 
DANH TỪ (1) 
Bản- kính : rayon [ Hợp sức : eomposer les for€es 
Cân bằng: ¿quilibre Lượng-giác: trigonormnétrie 
Chiều : sens _Năm- ngang: horizontal 
Chuyền-động : mouvement _ Phần-lực: eomposante 
Điềm đặt: point dapplieaHion Phương-hướng: direction 
Độ nghiêng: InelinaIson Quy-dạo : traJectơoIre 
Đứng thẳng: vertical | Sứe Iy-tàm :forcee centrifuge 
Đường chân đế: ligne de susten- | Tạ == tangente P. 
_ tation Tốec-độ : vitesse 
_—— Góc lái : angle de đirection Trọng-lực : poids 
_— Góc xát: angle de rottemeut Trọng-tâm : centre de gravité 
__— Hinh binh-hành: paralléiogramme Vec-lơ: vecteur 
_—— Hợp-lực: résultante 
ỶÍ———_T LG... I,G 423527 ví xÃ E : : : = 
| (1) Những danh-từ nảy đều có ở sách Danh-từ Khoa-học sắp xuất bản. 


Nay ta có thê biết thật sớm 
đàn — bà có thai hay không: 


Bác-sỹ HOÀNG-TÍCH TRÝ 


Trước, muốn biết đàn bà có thai hay không chỉ có cách khám~ 
nghiệm, song lúc mới thụ-thai chiệu-trứng rất ít nên không sao biết, 
chắc rằng có hay không được. Từ nắm vÓ- nhân các ông Zondek, 
Aschheim, Lowe phát-minh trong nướe-tiêu đàn-bà có thai eó nhiên 
tinh-chấp follieuline và tính-chấp do hạch Hypophyse phảát-ra nên 
mới sinh ra cách thử xem đàn-bà có thai lay không băng cách 
tlìm tinh-chấp trong nướe-Lêu. Khi có thai trong cơ-thê, ngoài sự 
phát-sinh nhiêu tỉnh- chấp, còn lắm sự biến- đổi khác, như trong 
máu thấy nhiều chất lipides và lipoïides, thấy thêm chất arginase; 
trong nước-tiêu thấy thêm chất histidine vần vân. . Những phương- 
pháp đề tìm những đó cũng có thê dùng đề biết có thai hay không 
song thực-hành khó và không được chắc-chắn lắm. 


Khi có thai, nước-tiều có nhiều tỉnh-chấp hơn lúc thường, song 
trừ tinh-chấp của hạch hypophyse, các tỉnh-chấp khác chỉ vài tháng 
sau khi thụ-thai mới thấy- nhiều thôi, nên lúc mới muốn biết có 
thai hay không, không thề tìm các chất ấy mà biết được. Tuy vậy 
các nhà bảc-học cũng nghĩ ra nhiều cách đề thử như cách dùng nước- 
tiều đề nhỏ vào vầy giống cá carasius vulgaris của giảo-sư Binet, 
đề tiêm vào cánh tay người muốn thử của ông Dowell, đề tiêm vào. 
chuột của ông Lombart lelly hay vào giống ếch Rana eseulenta của 
ông Konsuloff, v. v. 


Tinh-chấp của huỚN hypophyse gồm có Prolan À và Prolan B 
đều không chịu được sức nóng trên 55 độ, ta thấy trong nưởec-tiêu 
đàn-bà từ lúc trẻ mới bắt đầu có kinh cho đến lúc già hết kỉnh. 
Tinh-chấp đó do phần - trước hạch hypophyse phát-ra và có ảnh- 
hưởng đến các bộ-phận sinh-dục của giống-đực và giống-cái. Khi 
tiêm chất đó vào những con vật chưa đến-thì ta nghiệm thấy rằng : 
con cái thì trứng còn non đều chín, buồng trứng thấy có những chấm 


hÃI 3 HOÀNG 'LÌCH THÍ 


máu đỏ thảm và những vết sẹo vàng; con đực thì ngoai-thận và 
vésicules séminales đều nhớn lên và nặng thêm. Khi đàn-bà eó thai 
nước-tiêu có rất nhiều những tinh-chấp đó và có rất sớm hai hay 
ba tuần sau khi thụ-thai và có khi sớm hơn nữa, nên chỉ những 
cách dùng đề thử xem có thai hay không đều căn-cứ vào sự tìm 


Ì tính - chấp đó và phải đủ những tính-cách sau đây: phải cho biết 

thật sớm rảng có thai hay không; —ngoài sự có thai ra không một: 

lÌ nguyên-nhàn nào làm tắng được tiỉnh-chấp đó — tinh-chấn đó phải 

_ dễ tìm và cách thử phải rö-rệt không thê lầm lñn với bệnh khắc 
được, 

| Những cách thử có đủ tính-eách đó rất nhiều như cách dùng cbuột 

 Ậ tam-thê của Mequin và Andreani, dùng lươn của Boucher và Fontaine; 


dùng Euglena graếilís của Popoff và Dimitrova, dùng giống cóc Xenopus: 
loevis của Hogben, Charles, Zwarenstsein, Bellerby, Weisman, Elkan, 
v. v... Chúng tôi xin nói qua ba cách hiện nay bên Pháp bay dùng nhất, 
giả-trị đều bắng nhau nghĩa là trong 100 lần thử thì ehỉ lầm 1 hay 2 là 
cùng, hơn kém nhau chỉ ở chỗ nhanh chậm mà thôi, 

Cách thử của hai ông Aschheïm và Zondek dẳng môi lần it ra ra là 
ba con chuột-bạch cái. non, mới để được 3 tưần-lễ và càn từ 7 đến 9 

gr. Các ỏng tiêm mười bận, mỗi ngày 3 bận và mỗi bận Oee 3 nước tiều 
vào lưng. Đến ngày thứ 6 khảm buồng trứng, nếu có vết máu đồ thẫm và 
có vết seo vàng là nước tiều của người đàn-bà có thai, Cách thử của ông 

-Bronha Hinglas và Sinronnet cũng dùng chuột-bach non, song chuột dực 
và mỗi bận dùng ít ra cũng là 3 con. Các ông tiêm luôn 10 ngày, mỗi ngày 
Occ ở. Đến ngày thứ 12 thì xem và cân ngoại-thận và vésienles séminales. 
Nếu so với ngoại-thận và vésieules séminales con chuột không tiêm gì, 
thấy các hạch kia to ra và nặng 100 milligr. (trước có 6 hay 7 millig) 
nước-Liều thử là của người có thai, 

Cách thử của ông Friedman dùng mỗi bận haì con thỏ-cáäi non đã 
nhốt riêng một thắng. Truớc khi thử, mồ xem buồng-trừng, nếu hồng. 
đều không có chấm máu đồ thäm thì dùng tiêm nước-tiều thử vào mạch 
mámìu tại một hay nhiều bận từ 2 đến 11 cc; 2t giờ hay 36 giờ sau lại xem 
lại buồng-trứng, nếu thấy có chấm đỏ thẫm là người thử có thai. Cách 
này biết dược sớm, giản-tiện, dễ-thử và chắc-chắn ; giẳn-tiện vì giống thỏ 
đề nuôi hơn chuột và khổe hơn nên lúc tiêm không hay chết ; dễ-thử 
hơn vì buôag-trứng lớn có thề nhìn thẳng ngay được và không cần phải 
dùng kính-hiên-yi và chắc-chẳn vì trước khi thử đã mồ ra xem trước rồi. 
Các nhà nghĩ ra các cách thử trên cũng dä thay đổi ít nhiều phương- 
pháp cöt sao được biết sớm băng cách của ông Friedman song đều phiền 
phứê và một phòng thí-nghiệm thường không sao theo mà làm được. 

Trên chúng tôi đã nói thử theo các cách này chỉ lầm độ một hay ha? 
phần trắm song đày là nói khi thử những đàn-bà kinh đều mà nay thấy: 


NAY TA CÓ THỂ BIẾT THẬT _ SỚM ĐÀN BÀ CÓ THÁI KHÔNG 


NT a.a.-..mar..... nsắ=ï=aĩĩ 


tắt và nghỉ là có thai. Còn những trường-hợp như những người hành- 
kinh :hất-thường hay đã cắt cã hai buồng-trứng nay nếu đem thử nước- 
tiều sẽ iầm là có thai được. 


Các bạn đọc chắc sẽ hỏi sao lại cần phải biết sớm có thai hay không 


_và suy-bì các cách thử sớm chậm hơa nhau vài ngày. Đứng về phươ ng- 
điện thông-thường thì có thai hay không 3-4 tháng san sẽ biết mà cũng 
không cần phải t›ầy-thuốc khám hay thử nước-tiền, vậy các cách thử- 
trên rất p›iếm và p¬í công tìm-lòi vỏ-Ích; song đứng về phương-diện Ÿr 
học lại khác. Nh:ều bệ ›h như bệnh đau tìm, bệnh lao, bệuh giang-mai, 
{ thầy-thuốc cần phải biết ngay, có thai hay không đề tìm phương-pháp đề. 
hoặc cứu mẹ. hoặc cứu con. Hơn nita, những cách thử trên còn cần đề 
căn-cứ mà phân-biệt những bệnh có thề lầm- ưởng là có thai được như 
fibrome, kystes đermoiden, pyosalpinx, băng huyết, tích huyết v.v. Sau 
cũng có thê thử đề xem có phải chửa ngoài dạ-con hay không, đề chữa. 

Châm trước cách thử trên, ta lại e2 thê biết thêm được các bệah có 
liền-ean với dạ-con, như bệnh môle hydatiforme, chorioépithélome hay 
bệnh có liên-can với ngoại-thận như séminome, song đó lại là vần-đề 
khác và cách thử phiền-phức hơn nhiều, 

Tóm lại, nay ngoài cách khám-nghiệm đàn-bà xem có (hai hay hhông 
còn có cách tìm tỉinh-châp.trong nước-tiều. Cá*h này dựa vào sự biến- 
đôi nghiệm thấy ở buồng-!trứng hay vẻsicules sẻéminales và ngoại-thận 
những giống vật còn non dùng đề thử bằng cách tiêm nước-tiều. Theo 
cách đó, khi đản-bà chậm thấy kính một tuần-lẽ ta có thể biết một cách 
chắc-chắn rằng có thai hay không và nếu biện có bệnh ta có thề tìm 
phương-pháp đề chữa ngay được. Xem vậy sự ích-lợi của cách ấy đối- 
với y-học không phải là nhỏ. 


...”Tnñn.-. .  SÔ 


TÁC=DỤNG CÁC BỀ ĐÔI 
VỚI ĐỊA=CHÂT HỌC 


Kỹ-sư ĐẶNG~PHỤC THÔNG 
WƯỚC TRIỆU In? 
Tại các bê giao thòng với một đại-dương, ta thường thấy có: 
nước triều. Trong sảu giờ, nước lên. Đứng im trong ít lâu, rồi lai 
xuống cũng trong độ sảu giờ nữa. Mực nước lên xuống, nếu ở ngoài 
xa thì hơn kém nhau độ một thước; nếu ở trong'bãi bè, có khi 
hơn kém nhau quá mười thước. _ 
Thí dụ ở bờ bề có một bức vách hoặc (uy¿t-ngạn. 

Triều lên 
xuống chân 
⁄⁄⁄⁄⁄⁄ tuyêtngạn mấy 
v22 1q TiBE 

⁄+ một phút, Nếu 
E (an : /1dc ;tược kết Ÿ lên (2/7 ế “ bề CÓ SÓNð, thì 


2 xà s40: ø 47243 _~atev//⁄ ta thấy những 
se; °A/2272222 khối nước lo- 
M‹ — x63 >5S2-4 `. so: ~., EP NT Tế” Ề S2755 = tát đản vàc chân 
9777/// : datdADVAäOC BỊ 
7/2/727/ V7 2 ⁄⁄⁄⁄ tuyệtngan. Và 
ch nước bề có Thi chất cứng như là tị biển, Nào là ngọn 
sóng, nào là đá-biên cũng đập vào; chân tuyệt-ngạn, đần-dà suy 
mòn. Nếu chân bị ăn lở thời tầng trên đứng cheo-leo cũng có ngày 
bị vỡ và rơi xuống, Vậy thời tuyệt-ngan sẽ lui vào trong lục-dia. 
Cố-nhiên là không phải chỗ nào cũng bị lở, nhiều ít cũng tùy 
theo đất mềm hay cứng. Nếu là chất phấn, thì rất dê tiêu-tán và 
biến ra một chất bùn, 
Còn sởi, đd-lửa, thì bì nước cuốn đưa đi đưa lại, thành ra 
đá-bề hoặc cái. 


ĐĂNG PHỤC THÔNG 
| 

Những thứ đá bễ và cát bị sóng đưa đi chỗ nọ chỗ kia, nếu gặp 
phải một mãi-đất, hoặc hải-giác thì bị cần trở và tụ lại. 

Nhưng các chất đả, đất, sôi, vân-vân bị nước bề cuốn đi rồi 
lắng lại nơi nào đó gọi là trầm-lích 0uật. 

Trong các trầm-tích vật, ta có thê thấy những tử-thi của các 
giống vật, hoặc thực-vật dưới nước: sò, hến, ngao, san-hô, vân vân. 
Những bộ phận nào cứng thì lưu-truyền lại, dần dần thành ra 
hóa-thạch. , 


04INH-T 
Tuuyệi-ngạn :: Talaise | Träm-tích oật: Sẻdiments marins 
Đú-bề: Galets - Hóa-thạch: Eossiles 
Ngọn-sóng: Lame | Sối: Gravier 


-EINg có Cap Đá-lửa: Silex. 
lí : Prormmonftoire 
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Những eãi lầm eó ảnh hưởng đến Khoa-Họe 


Một đêm nọ, ở thành Barlin, một nhà trưởng giả đi chơi về 
khuya đương lần mò lên thang gàc trong bóng tối thì đụng phải một 
chú chích và bị nó tương cho: một quả đắm nên thân vào mắt. 


Săng hôm sau một người thành tích bất hảo bị bất. Nhà trưởng 
giả đến nhận diện nøay không một chút do dư. Ông Cầm hỏi thỶ 
ông nói rằng: «Quả đấm của nó làm cho một mắt của tôi đồ đom 
đóm, (tiếng tây gọi là thấy 36 ngọn nến). Nhờ có cái ánh sáng ấy 
-cái mắt này không việc øì mới thấy thăng kia». Cho là một sự lạ 
Quan tòa hỏi ý kiến của nhà bác học đại danh của thời ấy là ông 
Johannes Peter Muller (1801-1858). Ông này cho là có thể được lắm 
bởi vì, theo lý luận của ông, mắt đã thấy ánh sáng thì ảnh sảng tất 
có, mà ánh sáng đã vào mắt một cách dễ dàng thì, không có lý gì 
lại không ra được. 

Cố nhiên là bị cáo được vào nằm nhà pha ít lâu. Ñhưng ông 
Muller cũng không dám eho lý luận của mình lá đúng, ỏng thí 
nghiệm thì ra sai bét, rồi nhân eơ hội đỏ mới tìm được then chốt 
của thi quan. 

N.^. 
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HỒNG-ÐẠO~NGUYÊN (Nhữ-trang} 


Gió thu dân nguyệt dòm song, 
Điện trần khêu thấp nổi lòng em đan... 


Trong phòng ngủ nhà sang hay ở các khách sạn thường có hai ngọn 
điện, một !ö dùng khí thứe, một xanh dùng khi ngủ. Cả hai văn bằng một 
chiếc poa treo lủng lắng ở đầu giường. Có người chỉ dùng một ngọn 
25w, thức thắp, ngủ tắt, có người lại thể cái đèn xanh trên bằng một 
ngọn õw hay 1w cho đở tốn ; Ở phòng khách? khi mình có ở nhà hay 
tiếp khách thì ưng dùng bóng 40w cho sang, nhưng khi khách về hay 
khi mình đi vắng thì, nếu chong, hao quá, nếu tắt thì tối om như hang 
chuột — Chẳng lẽ mỗi lúc mỗi thay bóng 40w-15w ? thì chỉ còn cách 
đặt 2 bóng, nhưng phải những nhà nóc cao, phòng rộng, bắt 2 ngọn thì 
tốn không ít, theo giá bây giờ. Cho nên có lắm người muốn sao cùng một 
bóng 40w mà dùng dược khi tỏ khi mờ như tim đèn dầu lửa cho đỡ tốn. 

Thoạt tiên tôi nghĩ đến cách dùng một cái tắng (une résistance} 
« nối đầu đuôi » với ngọn điện. Nhưng tôi xét không có lợi, vì thêm một 
cải lăng không khác thêm một cải bóng ít oát ; bóng đow lúc BM đăng lẽ 
phải « làm việc » với 120v phải nhường cho tăng một ít vôn, nên mờ di. 
Tăng ăn điện mà nhả ra hơi nóng vô ích và làm ta khó chịu trong một 
phòng nhỏ, Hiện thời làm một cải tắng, tốn không ít. 

Nên tỏi không thực hành ý định ấy và tìm chế ra máy này. 

Tôi đề ý hiện tượng này : khi tắt điện, cái rêu (1ilament) trong bóng; 
mang sáng, đỗ đần rồi mới đen hẳn. Gái thì gian nguội dần ấy dài hay 
ngắn tùy bóng nhiều hay ít oát, bóng to hay nhỏ, tùy theo mỗi k hiện bỏng. 
(có lẽ tại chất kim của rêu, tại thứ khí trong bóng và độ loäng của khí 
ấy). Thứ bóng rêu bằng các bon (filament de carbone) lâu nguội nhưng nay 
ít thấy bán. Khi mỡ điện, rêu cũngcần vài phần 10 giầy đề sảng trắng lên. 

Cái máy tôi chế đây tự ngắt rồi tự mở luồag điện chạy qua bóng đề 
bóng không đủ thì giờ sắng bắn lên. Nó giống một cái chuông điện (loại 
chạy bằng pin) nhưng không có dủi và chuông, 

Điện nam chảm. — Lỗi làm bằng thiếc (fer blane) miếng, ghép lại 
hoặc bằng giây sắt bó. bằng giây tơ ; lõi làm to bằng ngón tay út. Giây sắt 
haythiếc phải luộc (reeuire) thật kỹ. — Suốt (bobine) tiện bằng gỗ hay 
fíp (fibre vuleanisé) ngắn mà to vừa đề quấn 200 vòng (spires) mỗi suối; 
giây đồng dùng thứ bọc lụa 6/10e trở lên ; mặt ngoài 4 má (joues) đặt 
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Sâu 4 miếng thau hay kẽm, giữa thì hàn vào lõi, dưới thì hàn vào r một - 
vuông thau hay kẽm dày 2 m/m, có đụs một lỗ dài theo suốt, giữa hai - ' 
suốt, đề tra vào gỗ bằng mật đỉnh ốc; lỗ dài đề có thê đun cải điện 
nam tới lui được, dưới VHUNG. kẽm dân một miếng cao su 1-2mj/m đề trừ | 
tiếng kêu sau này. Số vòng quấn vừa đủ, bằng giây to; vừa cho điện-nam - 
Ệ | đủ sức hút cái ngắt L, đừng cho aó mạnh quá ăn mất nhiều điện thành khí. 
ì nóng và sinh tia lửa sau này mạnh, phá hư cải ngắt, mau mòn than, phải 
| chay thường. Cho nó một hình thun (f2rme ramassée). Cách qu51 giây cứ. :§ 
tìm xem trong sách vật lý học. Tỏi đã dùng thứ điện nam tiện thành - : 
hình toa, đầu to quay về 2 cực : kết quả vừa ý. | 
Cái ngắt L (H¡ ) không nên làm như. 
trong chuông điện nghĩa là chỗ x đừng ˆ 
làm bằng lá thép mỏng mà phải làm _ 
- thành lỗ xâu vào trục như thề bánh xe. . 
Trong hình Hị chỗ nét đậm đen làm bằng - 
thau dẹp 2 m/m dát mỏng cho đẻo Mi yế 
x'ble). Còn phần gạch sọs là một thanh . 
sắt đẹp luộc kỹ (tôle de fer recuite) hàn - 
đỉnh vào miếng thau. Mặt miếng sắt đối - 
với hai cực phải dán một lớp cao. sử ,- 
mỏng. Miếng thau X nguyên trước cát là 
hình chữ 'F, khoan hai lỗ ở hai ngạnh . x 
"rồi bể co hai ngạnh ấy lên 90% thành - 
) hình chữ U; cái chuôi C thì đát mồng và - 
H.1 uốn cong thành hình chiếc nĩa (HL) Đầu _ Š 
\ dưới miếng sắt hàn một cục chì nặng chừng 5-10 gam tùy theo bóng _ =- 
thường dùng íL hay nhiều oát. Cải trụ5 trụ đề treo cải ngất phải làm —_ | 
bằng thau đánh bóng (taiton poli). Làm nó bằng sắt mau dỉ, hễ dỉ thì _ vì 


máy « nghẹt ». = AI 
Trước miếng thau móng có cái trụ, trên đầu hàn một cái ống thâu - sE 
œóö định siết (bague à vis de pression) đề giữ cứng thanh than T nắm. Ñ 
trong ống ấy (H¡ ). Ông œó đỉnh siết ấy có thê lấy trong một cải hãm điện _ "an 
hư. Than này là thanh than trong pìn, chẻ làm tư rồi mài tròn. Khi HẾU lân 
chạy, than xẹt lửa, chảy thành một Ít thắn khí làm độc không khí. trong - | 
nhà. Thay than bằng đồng hay bạc tránh được cái hại ấy (loại kim Kn k: 
thành hơi, hợp với õe trong khí trời thành một thứ ốe hợp (oxyde) dín 
trên các bộ phận gần trong máy ; nhưng phải cái không được vừa. 
loài kim hay díah cái ngắt không cho nö nầy sang hai cực, nhưng. tong - 
100 lần mở đèa chỉ vài ba lần đèn không chảy vì dính mà thôi co: y 
cử mở rồi tắt liền liền thì tự nhiên nó nhà cải ngắt Ta). xin 
Ba bộ phận của máy vừa kề trên sẽ lắp trên một tấm bô-nit t5, lNm 
hay fíp dày 2) m/m. Nếu hai thứ này đắt 1n thì dùng gỗ sấy. thật khó <~ 
rồi ngầm thật lâu trong bạch lạp (parafine) nấu in chứ không. nên đ § 
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gõ thường, dù gỗ khô đến thế nào cũng dẫn điện ít nhiều. Bất đắc dĩ thì 
đùng gỗ sấy thật khô rồi sơn một lớp sơn không dẫn điện(vernis isolant). 


Máu chạu thế nào. — Đề máy theo hình vẽ (Ha ) nghĩa là khi lui cầy 
than, cái ngất L buông lỏng xuống thì khoảng từ cực trên đến miếng sắt 
phải đồng khoảng từ cực dưới đến miếng sắt. 

Đề bóng điện định dùng vào (ngọn điện tuy đã có chỉ bắt sắn nhưng 
nên phụ thêm một shì nữa trong máy, X, hình Hạ. Gaì này phải tính kỹ 
theo mật diện chạy qua bóng. (”) : 

1*) Đem thanh than tới cho đầu nhọ+ | 
khít với lưỡ. thau rồi đầy thêm tới chừng {“ 5 
2/3 ly ; siết định öðc, 

2'} Kóo lui hết sức cái điện nam 
chàm : 2 cực phải cách cái ngắt ít nhất 
là 20 ly với bỏng 60w, 

3') Mở điện.— Cái ngắt lúe ấy hơi run 
run và bỏng sáng như thường: nếu như 
thể thì đun dần cái điện nam tới (vừa đun 
vừa ñn mạnh tay lên) đến bao giờ cải 
ngắt bắt đầu nhầy và bóng điện mờ d1 
thì thôi. — Siết đỉnh ốc nơi cái điện nam 
châm. ., _ & 

4')Nếu nghiêng dần máV sang bên HZ 
tả M (Hs) thì đèn mờ đần rồi tất bẳn v 
nghiêng dần máy về bên hữu T thì đèn 
bắt đầu mờ, đến 9° nghĩa là khi Cải 
đèn tổ lại nếu dùng bóng Ít oát, 


Ì lưỡi than lìa thanh than. Nếu 

tô dần, như ng đến độ 80-859 đèn 

ngất nằm ngang (horizontal) thì 

_ mờ thêm nếu dùng bóng nhiều oát. 

Ay cách «gài máy » thì như thế n hưng cái kết qnả 39 )-4» )khưa chúc 
hàn như thế, vì nó tù ÿ cỡ máy vá số oát của 
đèn dùng. Cứ xẻ đi xísh lại cái điện nam và 
thanh than đến bao giờ được như ý thì thôi. 

Tra mảy vào trong hộp gỏ cho đẹp (lựa 
thứ gỗ ÍL cứng) Hình H2 chỉ cách tra máy 

-Yới nắm văn đề lựa độ mở mình muốn. 

AMÚl {Ð Miếng thép mỏag B dùng đề cho máy bót 

. òm. Thường mảy kêu to là bởi cải lỗ trên đầu 
cải ng ắt hở (jeu) với trục,khi máy chạy hai phần ấy chạm vào nhau thành 
tiếng kêu và đồng thời bắn ra tia lửa điện ; những tia ấy làm hỏng rất 


() Hỏi ở hàng điện « sức » của giày chỉ mình mua. Gó thử chì (fusible) 
đựng trong ống thủy tỉnh, dùng trong máy ôtô, dùng đẹp và tiện, Đày là sức 
chịu đựng của một vài cỡ chì, dài ‡cim khoảng giữa hai định tra : 

Đường kính (mm) 3/10 3/10 4/10 5/10 6110 7/10 8H10 9/10 10110. 

Mật điện (amp) 1,2 1,8 2,5 3 4,5 5 7,3 8,2 10,6. 
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mau cái ngắt, nên chỉ lỗ và trục phải rà nhau thật sít, Tôi đã bỏ mất hai 
giờ đồng hồ đề rà hai phần ấy ! Máy làm thật kỹ khi chạy chỉ còn nghe 
tiếng lách tách như giọt sương trên tàu lá, tiếng ấy hình nhữ không thê 
làm sao mà không có được vì nó phát ra bởi cái tia lửa chỗ đầu thỏi than 

Không nên cho dầu vào máy lấy cớ cho máy trơn và khỏi sét. 

Có người ngại những tia lửa của máy làm hại đến sức trong trẻo của 
tiếng máy rađiô đang chạy : chỉ là một việc lo xa thôi ! Mà có thế di nữa 
thì đứ việc dùng giấy thiếc (papier đélain) gói thuốc Mélia đán khắp 
bề trong của hộp đựng máy là đủ. | 

Ngọn đèn dùng với máy này lẽ tất nhiên nhấp nháy luôn, ít với bóng 
nhiều oát, nhiều với bóng ít oát. Nhưng sự ấy chẳng hại gì cho mất vì 
lúc dùng nó là lúc ta ngủ. Trừ được một phầa sự nhấp nháy có cách 
dùng bóng đục (ampoule đépolie) hay sơn xanh. 

Hình Hạ chỉ cách đặt máy với ngọn đèn ở phòng khách và phòng 
ngủ. Cái hãm I dùng dễ tắt máy nếu muốn phòng tối hoàn toàn. 

]—m>=mm Vẫn biết ngọn điện mở 


không những do sự đóng 
mở rãi mau của máy, mả 


còn do nhiều lẽ khảc, mà 
luồng điện tự ứng (comant 
de selfinduetion)sinhra bởi 
cái điện nam châm và chạy 

"ngược lại luồng điện của 
nhà máy, là một, nhưng ta 
hãy tạm coi những lẽ đó 
như không cỏ. 


Muốn tránh khỏi những 
toán phiền phức về sự lợi 
hai, cứ dòm ngay vào cái 
công tơ xem nó chạy ít hay 
nhiều ; ít sẽ trả ít, nhiều sẽ 
trả nhiều. Ta thử mở một 
ngọn đèn trong ð phút, đếm 
cái đĩa trong công tœ chạy 
mấy vòng, rồi vặn cho đến 
mờ, xem đĩa chạy mấy 
: vòng; nếu nó thua số trước 
4phần 5, tứe là đáng lẽ trả 1§00, ta chỉ phải trả có 0$20 thôi. Có 
điều tôi chưa biết chắc là bóng dùng cách ấy có bị « giảm thọ » đi không, 
mà dù nó có giảm thọ đi một phần năm đời nó, cũng còn lợi, so với tiền 
điện phải trả khi cho bóng sẵắng như bình thường, cả đêm. Mây nếu tự 
làm lấy chỉ tốn độ 2$50 trở lại. _ : 


NGỌN ĐIỆN KHÈU MỜ J9 


Tòi eòn muốn viết thêm một ít tiêu tiết trong cách làm máy cách 
dùng rỡ xo thay trọng lực địa cầu và kieu dùng đúng (pression — đètang) 
của khi trời, nhưng tôi phải tạm chờ khi khác. CGãe ngài thử thực hành 
máy này đi và khi có tìm được điều gì mới, lạ, hay. hơn thi xin viết lên 
B.K.H. hay viết thơ cho chủng tồi cùng biết, rầt cảm ơn, 

Và máy này đề trả lời một cụ đồ nho đã chê đèn điện « trao trảo như 
mắt cua », không như bắc dầu chay, khêu lên xuống được. Cụ ö1, nay 
tôi đã khêu ngọn điện của tôi được rồi, vặn tỏ khi đọc sách, hạ mờ lúc 
đẫm đất Nam kha : ị ị 

Tỏ lúc cỗ kim dàn trước mãi, 

Mở khi hồn mộng dạo hành tình. 
Tràng mật, em ơi đừng bền lên, 

— Whoa học, ơ ha cũng 0ị tình !... 


LỜI BÀN CỦA KỸ-SƯ NGUYÊN DUY-THANH 


Truyện Kiều cỏ câu: 

( Hồng-quân 0ới khách hồng-quần, 
Đã xoau đền thế còn uần chưa tha ». 

Thành thứ cứ nói tới Hồng-quân là tôi tưởng ngay tới øh*t khách 
hồng-quần. Nhưng đây thì không thế: xem câu thơ mở đầu và câu 
thơ kết luận, ta thấy rằng Hồng-quân vì muôn vui lòng khách hồng- 
quần nên mới nghĩ ra cách «kheu ngọn đèn điện » để khách hồng- 
quần đỡ « bến-lến trong tuần trăng mật », dề khách hồng-quần 
khỏi «đau lòng» có lẽ vì số tiền điện phải giả môi kỳ... 

`Ý của Hồng quân rất hay : dèn dùng như vậy tôn iL điện lắm, 
có thê kém từ 5 đến 20 lần. 

Nhưng thực hành cũng lim điều khó-khăn : 

Một là: tia điện lòe ra nóng lắm, mau chảy than, mau mòn 
những chất đồng hoặc bạc dùng vào đỏ, máy chạy chốc lát cũng 
còn hay hỏng, huống chỉ ở đây lại dùng cho chạy xuốt đêm, hết đêm 
này đến đêm khác. Phải sắn-sóc tới chỗ đó luôu, như vậy phiền- 
phức lắm, không phải ai cũng có thê làm được. 

Hai là: tia điện sinh ra những làn sóng làm'cẩn trổ sự phát và 
thu điện-không-giây. Hồng-quàn đã nghĩ tới điều đó, khuyên nên 
lấy giấy thiếc ở hộp thuốc lá ra mà «dán khắp bề trong của hộp 
đựng máy », nhưng thế cũng chưa đủ, vì những sóng điện sẽ thco 
giây điện mà truyền ra ngoài; Luật pháp sẽ can-thiệp tới và bat ta 
phải trừ những làn sóng «quấy rối» ấy, mà muốn trừ cho tiệt ai 
đã nghiệm qua cũng nhận là một việc khó-khăn, ị 

Cách giản tiện nhất và cũng rẻ nhất, vẫn là cách dùng hai ngọn 
đèn, ngon lớn đề làm việc, ngọn nhỏ đề thắp xuốt đêm. Ngọn này 
đặt chỗ ñào cũng được, không cứ øì phải trần nhà cao và nhất là 
không tồn như Hồng-quàn tưởng vì chỉ cần thêm có mộ: sợi giây lửa 
xuông đèn con, rồi '!ừ đèa con xuống hầm, cọn giày nguội đi chung 
với giày nguội của ngọn đèn lơn tồi. l 


của “Eếghf£i đó Vinei. 


“ 
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Kề tất cả các bực kỳ tài trong thiên-hạ từ xưa tới nay, chắc không có 
vị nào có bộ óc đầy đủ bằng Léonard De Vinei. Bây giờ, ai ai cũng biết - 
rằng £ ông là một nhà họa-sĩ siên-quần việt- chúng, nhưng ít người biết - _ 
S rằng đối với kẻ đồng-thời, ông đã nồi danh về khoa kiến-trúc và điêu- ) 
khắc. Ông lại còn nghiên-cứu về toán-học, van-vật-học và eó. làm Kỹ-sư 
nữa. Về môn khoa-học và các khoa thựec-hành, tư-tưởng của ông đã vượt. 
lện:: quá hẳn tư-tưởng của các họe-giả và các Kỹ-sư đồng-thời, và. đi 2i” 
một bước rất xa, cho nên lúc đó, ít người hiều kịp. L Là U 
| Vị VẬY, trong một thời gian khá giài, sau khi ông mất, danh. tiếng ạ.Ạ 
l lừng lây của ông về mỹÿ-nghệ đã che lắp hẳn công-trang to-tát của ông - 
| về các khoa khác. Nếu ông chẳng vẽ ra .-. bức họa-đồ bất hủ, các. 
Đ cuộc sưu-tầm sâu-sắc về khoa-học, các nền công-tác vĩ-đại của ông cũng _ “ 

đủ làm cho danh tiếng của ông rực-rỡ. TÔYI” Sộ 
Ôngsinh năm 1452; nguyên là con đề hoang của một viên công-chứng _ 
(notaire) ở tỉnh Vinei thuộc quận Toscane (Ý). Tới mười tám tuôi, ông. 
theo học vẽ và chạm với Verrochio tiên-sinh. Tuy trể, ông đã rất giỏi. về bẻ 
toán học, vắn-phắp, và ầm-nhạc. Thời đó, nước Ý, chưa hợp nhứt, nên. có - _ 
: nhiều nhà quyền-quý, mỗi nhà lập một cơ-đồ riêng, thường thường ĐỀ: 
chống chọi cùng nhau. Các vị đó, đua nhau về đủ mọi bề, nào về ề binh-m mã Ất S 
chiến-thuyền, nào về thương-mại, mỹ-thuật, kiển-trúc, vân vân, cho nên _ h 
vị nào cũng muốn vời Léonard về làm điêu-khắc hoặc kiến-trúc-sư, Đối 
với chủ nào cũng vậy. ông đều giữ một mực thủy-chung. Nhưng, than ôi! 
các nhà quyền-quý phần nhiều bạec-đãi ông, cho nên lúc vua: Erancois- 
1er muốn mời ông sang Pháp, ỏng nhận lời ngay. Tuy lúc đó, ông bị bại ˆ 
cánh tay phải, ông cũng sáng-lập và tồ-chức nhiều công- tác -vữ-đại. huẾ 
sau, ông mất ở lầu-đài Cloux, gần tỉnh Amboise, năm 1419. va s 
Những bức họa-đồ có tiếng-nhất của ông j8 «E8 eo se : cla 
Vierge Aux Rochers» và « La Cène ». : AI) 
Nhờ các khoa mỹ-nghệ, Léonard De Vinei đã bước tới gi4cmanhic A‹ 
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BẰNG PHỤC THÖNG á1 


học và các khoa thựec-hành : ông lấy tính trực-giác ở mỹ-nghệ đề khảo 
cứu các môn khoa-họe, và hợp-nhất mỹ-nghệ và khoa-học. Về các 
phương-pháp ông dùng đề sửa-sang, xếp-đặt thành-thị tại xứ Milanalis 
(bên Ý), hoặc bên nước Pháp, thì tư-tưởng mạnh-mề và cao sâu của ông 
hơn tư-tưởng các nhà Kỳ-sư đời nay nhiều. Nếu trong thời bấy giờ, 
đã có các phương pháp và vật-liệu thời này, thì chắc ông sảng-lập ra 
những đại-công-trình hùng-vĩ hơn những cái nhà « chọc trời » bên Mỹ. 
Mà chắc rằng những đại-công-trình đó có về mỹ-thuật hơn nhiều Ï Ông 
tin rằng sức trởng-tượng và sáảng-tác cần phải có HHỮTg cuộc (quan-sát và 
khảo-eứu bằng toán-học chứng-xáe mới được. Ông giỏi đủ cả các khoa, nào 
-âm-nhạe, văn-thơ, họa-pháp, điêu-khắc, toán-học, vật-Iý-học, thiên-vắn- 
học, kiến-trúc, công-binh-thuật, triết- học, vân. vàn. Về các phương- 
pháp tô-chức ông rất thạo. Ông lại rất giỏi về các khoa võ và khoa đấu- 
kiếm. Ông rất khéo tay chân; không những ông đã đóng mãy cây đờn ; 
-ông lại còn tập trò thủ-áo (prestédigitation). 

Ông đã tự bình-phầm về đời hoạt-động của ông. Đối với ông, loài 
người là chúa tÊ yạn-vật. Trong tạo-hóa bất luận vật gì, loài giống gì, 
cũng phải đứng dưới quyền loài người bày-đặt, chế-tạo hoặc biến- 
thiên. Người phải dùng những động lực thiên-nhiên vào những còng việe 
của mình ; dù bó buộc phải biến trạng, biến - tính các vạn-vật, cũng 
không sao. | | NI 

Không kề khoa mỹ-thuật và các khoa mà ỏng Léonard được tôn làm 
bực tiên-khu, ta nghiệm rằng ông đã chế ra rất nhiêu khí-cu hoặc phương 
pháp mới. Sau đây, chúng tôi xin kề tạm những công-trạng ông về khoa- 
học : 

IL.— Toán~họe — Cơ~họe— Thiên-văn~học 

Giảng-nghĩa về hội-quang (lumiere eendrée) 

Mặt trời đứng nhất-dịnh 

Chế ra com-ba rút-bé (compas de rédcution) 

Chế ra thước sao-đồ (pantographe) 

Phép hợp thành và phân giải các tụ hợp lực (Compositiou et đếcom- 

position des [orees concourantes). 

Hình thức của sợi giày căng hai đầu. 

Phép tìm trọng-tâm của vài khối 

Định-lệ về mô-măng 

Cách vẽ những đường bóng (Tracé des ombres) 

_ II — Vật lý học | 

Nguyên-lý về tĩnh-thủy-học (Prineipe de ng 16) 

“Thuyết vận-động bất-đoạn là chuyện vô-lý (Mouvement perpétuet) 

Hình ảnh lật-ngược trong phòng lối. 

Phúc và tiết một chấn - động (Ventre & Noeuds dun mouvyement 

vibratoire) 
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Luật nướcchäy qua cống hở hoặc cống kín. 

Quang- đỏ-học (photométrie) 

Gương hình phao. 

Khảo cứu về các thứ kính và đường phần xạ hỏa (Etude pee lentilles 
ef caustiques par réllexion) 

Xi-phông (Siphon) 

Mão-quản hấp-lực (eapillarité) 

Trợ-âm (résonanee), tiếng vang. 

Từ-thạch (đá nain-ehàm) 

Luật nước chảy qua ốn g-bé 

[HI.— Vạn vật học 

Ngoại-khoa, giải-phẩu; khảo-eứu về các ceơ-quan và thề-công-học 
Kh: physihige). 

Đôồng-tử to ra hé lại theo luật nào? 

S0 -nhãn-thị (Vision binoenlaire). 

Công-dụng của thủy- tỉnh thê (Ôris tallin). 

Trnh TT vững BC TIEANg: Ho nhe 


Vi . gì Ha trông g thấy sao 3 B1. nhánh (Seintillation des étoiles). 

Lâ mọc trên thân cầy theo luật nào? 

Thân- cây phát-dục theo luật nào? Mủ cây lên xuống theo luật nào ? 

Bàn về bộ máy hỏ-hấp của các loài dộn g-vật. 

Bàn về các địa-bằng và các hóa-thạch. 

IV. — Công~tác và thựưec~hành 

Chỉnh-đốn các cửa-cống và chế mấy kiều ống-bơm. 

Bản về luật chim bay và xem xét người có thề dùng máảy-móc mà 
bay không? 

Cách xây thành-thị lên mấy từng. 

Cách mở mang thành-thị. 

Xây thành quách. 

Chế lựu-đạn. 

Dùng ròng rọc (poulie) ngạc (con cóc: cliquet), bánh xe răng cưa và: 
glày-truyền (roues dentées ét engrenages). 

Chế-tạo khung-cửi kiều mới. 

Tính khuất-khủc của cây- đà (flexion des poutres). 

Thuyết về khung-vòm bản-viên (théorlie des voủtes à plein eintre). 

Khảo về sức-eo (étde du frottement). 

Cách đo các khối đất. 

Cách thòng-hơi trong các lò-hơi (Aération des cheminé® dappel). 

Phép dẫn nước vào ruộng. 

Phép khai-thảe các miền nước độc. 

Đào sông thêm vào miền hai sông Arno và Adda. 


TOÁN=PHÁP GIẢI=TRÍ 
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I.— Bài giải nhận được 

Kỳ này, chúng tôi đã nhàn được nhiều bài gưởi về, giải bài « Hỗi 
tuôi » của ông Ninh-hữu-Trác và bài c‹KŸ-niệm cụ Nguyên-Du» ra 
trong số 9. 

Sự sốt sắng của độc-giả không biết có phải vì lòng sùng bái 
eu Nguyễn-Du chăng. Nếu như vậy thì ảnh-hưởng của một đại vắn- 
hào về toán-học kề cũng lạ! 

Mà quả thực vậy, trả lời hài «Höi-tuôi», có tới bốn bài toàn 
bằng tho! những bài ấy của cô Trần-thị-Thảo ở Qui-nhơn, của 


ông Minh-Viên ông Phạm ngọc Khánh ở Huế và của ông T.V. T. 
Cô Trân mở đầu: 
Em là gái, phận dù hèn mọn. 


Cũng dua tài với bọn mày râu. 
Tính này có khó chỉ đâu. 
Em xin giảng giải vài câu rạch ròi. 
Nghe cũng êm tai Nhưng không biết «bon mày râu» có 
bằng lòng cả không. 
Ông M.V. lại kết luận rằng: : 
Ngôi buôn nặn it vần-thơ, 
Giải bài toán đố gà mờ họ Ninh. 
Xong rỏi xem lại thấy mình. 
Gà mờ đöng loại thật tình chưa hay. 
Ông bảo «nặn» kê cũng đúng. Còn nöi rằng «gà mò » chắc là 
vì Ninh-quân kỳ báo số 10 có dùng chữ ấy. 
Còn bài « Kỷ-niệm cụ Nguyễn-Du» thì trái lại không nên thơ được. 
Nhưng ký-giả nhận được nhiều bài trả lời. Phần nhiều đúng cả. Có 
bài giải của ông Lê-khắc ở Prey-Veng (ao-mên) giải hay w*à gọt 


VỆ 


nhưng vì văn tắt quá sợ người đọc khó hiểu, nên xin lôi không đăng. 
H.— Bài giải «Hỏi tuồi » 

Gác bài gưởi về đều đúng cả. Của cô Trần thị Thảo (Qui-nhơn ), 
và của các ông DSH (Nha-trang), Cao-quy (Bạchmai) M. V(Huế) 
TVT, Hà-văn-Hoàn (Huế) Lê-như-Trình (cửa Hàn) Điệp-hài-Kỳ 
(Quả ng~Trị) và Đoàn-văn-Đán, Ng. Ph. Kh.(Cao-mên), thái văn Quyền 
Hanoi) Trần như Huy (Huế). 


TOÁN PHÁP GIẢI TRÍ 

Sau này xin đăng bài ông Cao-Quỷỳ làm bằng đại-số-học. 

_ Bài ông Cao Quỳ - 

Ta đặt x là tuổi chàng B và y tuổi A. Vậy hai chàng bao. 
giờ cũng hơn kém nhau x—y (vì B hơn tuôi A). Hồi B còn 
bằng tuôi A bây giờ tứ là y thì A mới có: 

Y— (x—y) hay 23y—x 

Biết thế rồi, ta có thể đặt được như vầy: 

y + (3y — x) =26 
háy: 3y—x—26(1) 
Và sau này khi A lớn lên bằng tuôi B bây giờ tức là x, thời hắn 
B cũng phải tăng lên: _ 
x+(x—ÿ) 
hay: 2x —y. 
Lúc bây giờ tuôi hai chàng cọng lại sẽ thành: 
x+ (2x = YV) =. 
hay: 3x—y —58§(2) 
Hai phương-trình (1) và (2) cho ta biết tuôi: 
B = 25 tuôi 
Bài ông Đoàn văn Đán 
AA' tuỗiR bây giờ 
BB' tuồiB bây giờ 
AA” tuồi Atrước kia 
BB” tuồi Btrước kỉa 
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AA””tuồi R sau này 


1) Khi B bằng A— nghĩa là khi B kém tuồôi B bây giờ một 
số tuôi mà B hơn A— thì A cũng kém tuổi A bây giờ một số 
tuôi mà D hơn Á. 

3°) Khi A bằng tuôi B— nghĩa là khi A hơn tuổi A bày giờ một 
số tuổi mà B hơn A (hay A kém B) — thì B cũng hơn tuôi B bây 
giờ một số tuôi mà B hơn A (hay A kém B). 


Vậy : 58 — 96— 32 tuôi là 1 lần số tuôi B hơn A hay A kẻm B. 
Số tuôi A kém B hay B hơn A là ¬— = 8 tuôi. 
Vậy: tuồi của A bây giờ: =5... 
Và tuôi của B bây giờ: 17+8— 25 tuôi., 


HOÀNG XUÂN HÃN 


III.— Bài giải «kỷ-niệm eụ Nguyễn-Du » 

Các bài gưởi về phần nhiều thành-tích đúng, nhưng lý-luận 
có bài đúng bài không, có bài đủ bài thiếu. 

Rất đúng và gọn: của các ông Lê-Khắc ở Prey-Veng (Cao-mên). 
Ninh Hữu Trác và Nøơ. Ph. Kh. 

Rất đủ và đúng: của ông Hà-văn-Hoàn và ông Hoàng-trạch- 
Anh cọng tác; của ông DS H ở Nha-trang, của ông Đoàn-văn-Đản. 
Đúng nhưng không hết lý: của ông Đoàn-văn-Thả ở Hà-nội và ông 
Lè-phúc-Hán ở Huế. 

Thiếu một phần: của các ông PT VT, Trần như Hy, Phái văn 
Quyền, Phạm ngọc Khánh và Lê-như-trinh (Cửa Hài). 

Tưởng lầm và È như nhau: của ông Cao-Quỳ (Bach-mai) 
và ông Phan-đức-Minh ở Quảng-nam. 

Sau này là bài giải của hai ông Hà-văn Hoàn và ông Hoàng- 
trạch-Anh: 

Ta đặt phép tính theo cách làm thường rồi sẽ nghiệm : 

11EÊN 
IĐI1ỀN 
TÍÔNHU 

Trước khi giải ta nên nhở hai điều nay: 

1') Trong một phép cọng có hai số, nếu có nhở thì chỉ nhở 1 
vì vậy trong môi cột tÔng-số sẽ hoặc bằng tỗng-số cua hai con 
trên, hoặc bằng hai con số trên thêm 1. 

2') Trong phép tính trên cỏ 9 chữ T, I,Ê,N,ĐÐ, ồ, ỔØ,H và 
Ư, mỗi chữ như vậy chỉ thay cho một con số nhứt định trong 
các con số từ Ú đến 9. 

Theo lời ghi, ta thấy T con số hàng vạn của tổng-số là 1, và 
tồng-số hàng ngan T+Ð_ 9. Nhưng Õ không thể là 1 hay 2 (vì con 
sỐ 1 đã thế cho T, và 2 thì không có số nào dưới 9, đem thêm 
vào 1 thành 12) () 

Vậy Ố chỉ là 0 (số không) và Ð có thê là 9 hay 8 tùy theo tông 
số hàng trắm quá 10 hay chưa. _ 

Ta cứ lần-lượt tính theo giả-thuyết này và giả-thuyết nào đúng 
thì theo: : | 

l, Điền 8 nào ]). _ , 

Nếu Ð là 8 thì N, tông-số hàng trăm, phải trên 10, và † phải 
lì 2.0, 1,0 hay 9. 


(9 Mỗi lần thay một chữ bằng số, độc-giả nên đặt phép cong ngay, (H.x.H), 


4ö TOÁN PHẮP GIẢI TRÍ 


1*) Con số 5 không dùng thế I được 0ì: 
— a)Nếu tông-số 10 thì N phải là Ú (con số 0 ta đã thế choỔ rồi). 


— b) Nếu tồng- -số II thì N phải là 1 (eớn số 1 ta đã dùng đề. 
thể cho T rồi). 


° 2') Con số Ø9 không dùng được bì: 
— â) Nếu tông-số 12 thì Ñ là 2, mà Ñ =2 thì tông-số hàng đơn 
vi sẽ 4. Ba số chưa biết É, lỀvà H phải là 3, 5, 7 hay 9. Nhưng tính 


ra không có hai con số nào trong bốn con số chưa dùng ấy cọng 
lai băng một con thứ ba. 


sẽ DĐ) Nếu tông-số 13 thì N sẽ là 3 và tông-số hàng đơn vị sẽ là 
6 (con số 6 ta đã thế cho Ï trong hàng trăm rồi). 

3') Con số 7 cũng không thể Ï được 4 DÌ : 

— a) Nếu tông-số 11, thì Ñ là 4 và Ư là § (con số 8 đã dùng rồi. 


— b) Nến tông-số 15 thì NÑ là 5 và Ư là 0.(0 đã thế cho Ố rồi). 
4') Con số § Clng không dùng được ởì: 8 đã dem điền vào Ð. 
9°) Gon số 9 cũng không trúng bì: 
a) Nếu tồng-số là 18 thì N là 8 (con số 8 đã thay cho Ð). 

— b) Nếu tông-số là 19 thì Ñ cũng là 9 (con số 9 đã thế cho 
Ì thi còn thế cho Ñ sao được). 


Vậy gøiä-thuyết đem 8 điền vào Ð là sai. 

JI. Điền 9 nảo B. 

Nếu Ð là 9 thì tông-số hàng trăm dưới 10 và vì vậy I có thể 
là 2, 3 hay 4, , đã dùng ròi). 

T ) Con số 4 - không dùng thề Ï được bì: 

— #) Nếu tông-số là 8 thì Ư là 6, và ba số chưa biết Ê, Ê và 
H không thê đem 3 con số nào trong 4 con số chưa dùng tới 2, 3, 
2; 7 mà thể vào được, vì không có hai con sỐ nào trong bốn con 
ấy cọng lại bớt đi 1 mà bằng một con số thứ ba. 

— b) Nếu tông-số 9 thì Ñ là 9 (nhưng 9 đã thế cho Ð rồi). 

2") Số 2 không. (ng được 0ì: 

— a) Nếu töng-số 4, thì NÑ là 1 và Ư là § Theo lý-luận trên ta 
thấy E, E và H không trùng vào ba con số nào trong bốn con 
chưa dùng tới: 3, 5 Ẳ :, 

— b) Ñếu tng-số là ø thì Ñ là 5 và Ư là 0 (số không) nhưng: 
con số không đã thay cho Ố rồi, 

3') Vậu chỉ còn that ¡cho d: 

— a) Nhưng N không thê là 6 vì nếu N6 thì Ư — 3. Thế rồi 
trong bốn con số chưa dùng ‡, 5, 7, 8 không ba con số nào đem 
thay cho ba số chưa biết È, Ê và H được (theo lý-luận nàư trên). 

— b) Vậy N chỉ là 7 và là 4. Bốn con SỐ. chưa đùng tới là 


72, ö; 6, 8. Ta lưa ba con đem thay cho Ê, và H, theo` điều 


TA E in =(H +10) — I1. 
HH. Kẽt luận. — H không phải là Š vì không có hai con số nào 
trong ba con chưa dùng cọng lại đủ 17. 
H cũng không phải là 6 (theo lý-luận vừa rồi). 


“= 


—-— =—=—— - 
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Vày H chỉ có thê là 5 hay 2. 
Nếu Hlà 5 thìthì Ê và Êsẽ tranh-dành nhau hai con số 6 và 6, 
Nếu H là 2 thì È và E sẽ tranh-dành nhau hai con số 5 và 6. 
Chung qui ta tìm ra bốn phép đều pbải : 

1367 _1367 1567 1357 

9387 9367 9557 9367 

10751 10754 10721 107 21 


Phu chủ : Nếu căn-cứ vào bài « Bi mật » mà nói thìphép cuối cùng 
IOZ 


+ 9867 


10724 đúng nhứt v: E đối với Ề cũng như Ò đổi với Ợ 
(dấu nặng và dấu huyền thường có liên-lạc mật- thiết với nhau). 


IV.— Bài ra 


Chúng tôi nhận được hai bài ra của ông [,ê-Khắc rất thú. 
Hai bài ra nầy đủ để giới-thiệu ông cùng độc giả. Nhưng vì ký- 
giả được biết ông. Nên man phép ông mà nói rằng ông Lê-Khắc 
là một trang thanh-niên đặc- -sắœ Bảo khoa-họe mong được tin 
ông luôn luôn. 

1*) SqỤ rnượu.— Lý-Toét và Xã-Xêệ đi ăn cao lâu. Đến lúc tính 
tiền thì rắc rối quá, vì ai cũng say, kề cả chủ quán. 

— Nhà hàng thì tính thiểu 2 cút rượu nhưng thừa 3 đĩa thịt 
và bãi hai người phải trả 1558. 

— Xã-Xệ tính thiểu 2 đĩa thịt lại thừa 2 cút rượu; chủ quán 
kêu như thế thì lỗ vốn. _ _ 

— L.ý-oét đếm đúng số chai và số đĩa, nhưng lại nhầm giả thịt 
ra glả rượu, và giá rượu ra giả thịt; trả theo như Lý- Toét thì nhà 
hàng chỉ đú vốn, không có lãi. 

— Cãi lộn mãi, một chú linh cảnh-sát phải vào can thiệp ; chú ta 
không say nèn tính đúng lắm, và bắt Xãä-Xệ, Lý-Toét trả nhà hàng 
1836 đề nhà hàng có Eñ tỉ chút. 

Hoi: Lý-Toét và Xã-Nệ đã uống hết bao nhiêu cút rượu và ăn 
hết bao nhiêu đĩa thịt; và giá 1 eút rượu, I đĩa thịt là bao nhiêu? 

2) Số-kin. — Biết: _ 

s 0 
TU TÁC l2. (Ốc, Œ- 
Lê Khắc 
(Prei- Veng) 


Cải chính 
Bài toán số-kín ra tuần trưởcn có lầm dấu cọng ởŒ VỀ trước ra 


dấu trừ. Vậy xin đọc 
Cố + gắng = thành — công 


Ề mm 


PIN dÀ ch Ty) z 
BÁO KHOA=HỌC TĂNG GIÁ 
Vị giá giấy mực, tiền gửi báo và công người làm, 
cảng ngày cảng cao, nên, cực chẳng đã, từ kỷ sau 
chúng tôi phải định giá bảo như sau này: 


Một nắm 1$00. 
Sản tháng 3,20 
Mỗi số 0,10“ 


Tuy vậy, đổi với các bạn mua bảo dải hạn, gửi 
' liền về địa rước ngày mồng một tháng giêng năm 


1945,chúủng tôi vân tính giả cũ nghĩa là một năm:3$00; 
. sảu tháng 1870 / 


Hộp thơ: 

Cùng ông Lê như Trình (Đà-nẵng). — Cảm ơn ông đã gửi bài cho. 
Hiềm vì khuôn-kHfồ tờ báo chật-hẹp quá, không thề đăng được. Tuy 
vậy, ông cũng cử nên viết cho song cuốn Vô-tuyến- điện đi. Sau này, 
nếu có thề được, «Khoa-hoe tùng-thư » sẽ in thành sách. 

Cùng ông Hồng đạo Nguyên (Nha-trang. — Thuyết «tương-đối » của 
Ÿ instein chúng tôi sẽ viết sau, 

— Những tia điện ở mảy của ông phát ra có thể làm thành «ozone› ‹ 
được lắm, 

Cùng ông Phạm ngọc Khanh (Huế). — Sẽ có bài nói về cách làm 
«pHe». Chúng tôi đương thí-nghiệm một thứ «pile» mới, toàn dùng 
vật-liệu của nước nhà. Có kết quả tốt sẽ công-bố trên báo Khoa-hoe. 

Dâu sao, dùng «pile» thấp đèn vân đắt lắm. Còn cách dùng 
sức người mà làm điện ông xem kỳ lại KH. số 11; có chỗ nào bảo, 
mỗi lần dùng điện phải đạp 8 giờ đâu. Mỗi lần đạp nữa giờ cũng 
đủ lắm rồi, 

Cùng bạn đọc. — Những ngàn phiếu mua báo nhận được sau khi gửi 
báo ra nhà giây thép rồi, thì chúng tôi sẽ gửi báo vào đầu thàng sau đề 


.đỡ tốn tiền bưu phí; vậy các bạn nên gửi ngàn phiếu từ 20 tới 30 thì đầu 
thảng sau sẽ nhận được bảo ngay. 


| 
2 Chủ nhân 
lChá-Vang-CGản Kỹ sư tốt nghiệp A. & M. 
Trần-Văn-Văn Tốt nghiệp H. E. C. 


CHẾ TẠO MÁY MÓC BẰNG KIM-RHÍ 


NHÀ MÁY GIẦY NÓI 
sỡ †16S phố Pétrus Ký số 580.296 
_ CHOLON 
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LẤP MÁY NHỎ 1HRONG BỐN MƯƠI TÁM GIỎ 
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Wÿ=sư TẾ = Văn = Ngọc 


SỐ 12b — PHỐ DIEU DEEIILS — HÀẠ-- NỘI 
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TÔNG PHÁT HÀNH GH0 KHẮP ĐÔNG ĐƯƠNG 


ĐẶT THẮP ĐÈN CỦA NHÀ MÁY 
NÃ-DZƯƠNG (Langson) 


Bán buôn đồ sành, đồ sứ Moneay 


lu CÔNG TY: 
ĐIÈN KHÍ ĐÔNG PHẤP 


Công -ty vô-danh vốn 60.000.000 quan Í 
SƠ CHÍNH — 69, ĐƯỜNG FRANCIS GARNIER — HÀ-NỘI | 


= | 


Nhà máy làm điện ở Hanoi, Haiphong 
và ort Bayard 


PHÁT ĐIỆN ĐI CÁC TĨNH MIỀN HA- 
DU BẮC-KỲ VÀ QUẲNG- CHÂU-VĂN 


CÁC THỬ MÁY: ĐỘNG-CƠ, MÁY LÀM 
LẠNH, MÁY LÀM NƯỚC ĐÁ, MÁY QUẠT 


@ 
Bán các thứ : 
ĐÈN — MÁY QUẠT — ĐỘNG-CƠ — DIÊM 


ĐIỆN — MÁY NƯỚC ĐÁ — BẾP ĐIỆN 
MÁY ĐUN NƯỚC TẮM, V. V.. 


c 


CHỈ DẢO CÁCH ĐẶT ĐIỆN: 


| 
| 
ĐẶT ĐIỆN ĐỀ THẮP ĐÈN VÀ CHẠY 
| 
| 


